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Quá trình hình thành và phát triển

Các giải thưởng tiêu biểu

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Định hướng phải triển

Các rủi ro
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Tên giao dịch :
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG 

THUẬN IDICO

Tên tiếng Anh :
CUONG THUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT 

CORPORATION

Mã cổ phiếu : CTI

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp

:

Số 3600459834 đăng ký lần đầu ngày 19/09/2007, 

thay đổi lần thứ 14 ngày 01/02/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu/ Vốn 

điều lệ

: 629.999.970.000 đồng

Số điện thoại : (0251) 629 1081

Số fax : (0251) 629 1082

Website : www.cuongthuan.vn

Email : info@cuongthuan.vn

Địa chỉ :
Số 168 khu phố 11, Phường An Bình, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

CAM KẾT

MỘT NIỀM TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

THÔNG TIN KHÁI QUÁT1
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2000 2024

Ngày 03/05/2000 
Công ty TNHH Cường 
Thuận chính thức 
hoạt động với vốn 
điều lệ ban đầu là 
4.612.860.000 đồng.

Vào ngày 06/12/2024, 
UBND tỉnh Đồng Nai 
ban hành quyết 
định chấp thuận dự 
án Khai thác – chế 
biến đá xây dựng tại 
mỏ Thiện Tân 10 của 
Công ty, đánh dấu 
một cột mốc quan 
trọng trong định 
hướng phát triển 
lĩnh vực khai thác 
khoáng sản cũng 
như sự tăng trưởng 
chung của Công ty.

Công ty Cổ phần Cường Thuận 
đổi tên thành CTCP Đầu tư Phát 
triển Cường Thuận IDICO.

2008

Ngày 19/03/2010, CTCP Đầu tư 
Phát triển Cường Thuận IDICO 
chính thức được niêm yết trên 
Sở giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh với vốn 
điều lệ là 150.000.000.000 đồng.

2010

Ngày 09/05/2017, CTCP Đầu tư 
Phát triển Cường Thuận IDICO 
thành lập thêm công ty thành 
viên là “Công ty cổ phần Du 
lịch Cường Thuận CTI”. Ngày 
29/07/2017, Công ty tăng vốn 
điều lệ từ 429.999.970.000 
đồng lên 629.999.970.000 đồng 
thông qua hình thức phát hành 
cổ phiếu theo chương trình lựa 
chọn người lao động (ESOP) và 
phát hành cho cổ đông chiến 
lược.

2017

Ngày 20/01/2015, CTCP Đầu tư 
Phát triển Cường Thuận IDICO 
chính thức giao dịch 17.999.997 
cổ phiếu phát hành thêm tại Sở 
giao dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh, tăng vốn điều 
lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 
329.999.997.000 đồng.

2015

Ngày 15/03/2019, HĐQT thông 
qua việc phát hành trái phiếu 
riêng lẻ dùng cho mục đích 
phát triển mảng kinh doanh 
khai thác các mỏ đá của Công 
ty.

Ngày 01/06/2021, HĐQT thông 
qua việc phát hành trái phiếu 
riêng lẻ với mục đích đầu tư 
khai thác, chế biến đá xây dựng 
mỏ Thiện Tân 10 và bổ sung vốn 
lưu động của Công ty.

2019

2021

Ngày 16/01/2020, HĐQT thông qua 
việc hủy phương án phát hành trái 
phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 
17/2019/ NQ-HĐQT ngày 26/12/2019. 
Ngày 27/03/2020, HĐQT thông qua 
Nghị quyết chuyển nhượng mỏ đá 
Tân Cang 8 cho Công ty TNHH Xây 
dựng Hùng Vương với giá chuyển 
nhượng là 400 tỷ đồng. Ngày 
10/04/2020, HĐQT thông qua Nghị 
quyết không thực hiện việc chuyển 
nhượng dự án BOT thu phí Phan 
Thiết - Đồng Nai. Ngày 08/10/2020, 
HĐQT quyết định tham gia góp vốn 
thành lập Công ty Cổ phần Đầu 
tư Sam CTI với giá trị cổ phần là 
40.000.000.000 đồng, chiếm 40% 
vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Sam 
CTI.

2020Ngày 21/10/2016, Công ty thực 
hiện tăng vốn điều lệ lên 
429.999.970.000 đồng.

2016

Ngày 19/09/2007, Công ty chính 
thức chuyển sang hoạt động 
theo hình thức công ty cổ phần. 
Ngày 06/12/2007, Công ty Cổ 
phần Cường Thuận gia nhập 
thành viên Tổng Công ty Đầu 
tư Phát triển đô thị và khu công 
nghiệp phía Nam.

2007

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN2
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

 » Giấy chứng nhận thương hiệu Việt cho sản 
phẩm bê tông nhựa nóng Cường Thuận do 
Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam cấp;

 » Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001:2008 do Tổng Cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng cấp;

 » Năm 2018, Cường Thuận IDICO trở thành 
đơn vị duy nhất của tỉnh Đồng Nai lọt top 50 
doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt 
Nam;

 » Giấy chứng nhận là thành viên thương hiệu 
Việt;

 » Cúp Vàng thương hiệu Việt sản phẩm bê 
tông nhựa nóng;

 » Cúp Vàng thương hiệu Việt sản phẩm cống 
thoát nước.

3

CTI
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
ĐỊA BÀN KINH DOANH

STT Ngành nghề kinh doanh

1 Thiết kế thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi;

2 San lấp mặt bằng;

3
Sản xuất, cung cấp các loại cống bê tông cốt thép theo công nghệ quay ép, rung ép và bê tông 

nhựa nóng;

4 Đầu tư các công trình theo hình thức: BT, BOT, BOO,…;

5 Gia công chế biến đất, đá, cát;

6 Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy;

7 Mua bán vật liệu xây dựng;

8 Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị công trình;

9 Đầu tư kinh doanh địa ốc và các hoạt động thương mại dịch vụ.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Các ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm có:

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực Đông Nam Bộ. 

Đây là vùng có nền kinh tế phát triển nhất Việt Nam, dân số đông và dẫn đầu cả nước về GDP cũng như 

có nhiều yếu có xác hội khác. Ngoài ra đây còn là khu vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài dẫn đầu cả nước, 

đặc biệt là ở các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

4
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ 
chức quản lý và hoạt động theo quy định tại điểm a Khoản 
1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các cơ quan: 
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
Ban Tổng Giám đốc.

 » Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, 
là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

 » Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty, có toàn 
quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 » Ban kiểm soát (BKS)

Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 3 thành viên. Nhiệm 
vụ nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền giám sát đối với 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, 
điều hành công ty, trong công tác kế toán, thống kê và lập 
báo cáo tài chính để đảm bảo tính trung thực, hợp pháp và 
hệ thống, nhất quán.

 » Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ)

Bao gồm 01 Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc 
chuyên môn do HĐQT bổ nhiệm. Tổng Giám đốc là người 
phụ trách lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt động kinh 
doanh hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước 
HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các quyết định của mình liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

15CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

5 THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
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PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
KỸ THUẬT THI CÔNG

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC TÀI CHÍNH

PHÒNG HÀNH CHÍNH 
NHÂN SỰ

PHÒNG KỸ THUẬTPHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG VẬT TƯ

TRẠM THU PHÍ QL 1

TRẠM THU PHÍ TL 18

TRẠM THU PHÍ QL 91

TRẠM KINH DOANH 
XĂNG DẦU

CƠ KHÍ SỬA CHỮA XÍ NGHIỆP CGVT

TRẠM ĐĂNG KIỂM XE 
CƠ GIỚI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC SẢN XUẤT 

KINH DOANH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC PHÁP LÝ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH DOANH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 01 BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
DỰ ÁN BOT ĐƯỜNG 

TRÁNH BIỂN BIÊN HÒA

NHÀ MÁY BTĐS BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 02
DỰ ÁN QL 91-91B 

CẦN THƠ AN GIANG

MỎ KHAI THÁC ĐÁ 
ĐỒI CHÙA 3

BAN ĐẤU THẦU DỰ ÁN
DỰ ÁN BOT ĐƯỜNG 319 

NỐI DÀI VÀ NÚT GIAO VỚI 
CAO TỐC TPHCM - LONG 

THÀNH - DẦU GIÂY
MỎ KHAI THÁC ĐÁ 

XUÂN HÓA

DỰ ÁN BOT ĐƯỜNG 
CHUYÊN DÙNG VẬN 

CHUYỂN VLXD
BẾN THỦY NỘI ĐỊA

NHÀ MÁY SẢN XUẤT 
BTNN

5 THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO CAM KẾT

MỘT NIỀM TIN
MÔ HÌNH TỔ CHỨC
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5 THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

STT Tên công ty Địa chỉ Lĩnh vực hoạt động chính

Tỷ lệ vốn 

góp của 

CTI

1
Công ty Cổ phần Đầu 
tư Đồng Thuận

Số 315 Võ Nguyên Giáp, 
phường Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

Đầu tư xây dựng khai thác kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo 
phương thức hợp đồng xây dựng 
- kinh doanh - chuyển giao (BOT); 
Xây dựng công trình dân dụng, 
giao thông...

Kinh doanh bất động sản, quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê.

83,10%

2
Công ty Cổ phần Đầu 
tư Quốc lộ 91 Cần Thơ 
- An Giang

Số 315 Võ Nguyên Giáp, 
phường Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

Xây dựng công trình giao thông. 
Đầu tư xây dựng công trình giao 
thông (theo phương thức hợp đồng 
Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển 
giao (BOT); Xây dựng nhà các loại, 
công trình kỹ thuật dân dụng khác; 
Dịch vụ thu phí giao thông.

59,57%

3
Công ty Cổ phần Đầu 
tư BOT An Thuận Phát

Số 315 Võ Nguyên Giáp, 
phường Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

Xây dựng công trình giao thông 
(theo phương thức hợp đồng Xây 
dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 
(BOT); Xây dựng công trình công 
ích; nhà các loại, công trình kỹ 
thuật dân dụng khác; Dịch vụ thu 
phí giao thông.

95,25%

STT Tên công ty Địa chỉ Lĩnh vực hoạt động chính

Tỷ lệ vốn 

góp của 

CTI

4
Công ty Cổ phần 
Đăng Kiểm Cơ Giới 
Cường Thuận CTI

Số 370/2A Võ Nguyên 
Giáp, phường Phước 
Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

Buôn bán ô tô và xe có động cơ 
khác.

Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe 
có động cơ khác.

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Chi 
tiết: Đăng kiểm xe cơ giới.

93,67%

5
Công ty Cổ phần BOT 
319 Cường Thuận CTI

Số 315 Võ Nguyên Giáp, 
phường Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

Xây dựng công trình giao thông 
(theo phương thức hợp đồng Xây 
dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 
(BOT); Xây dựng công trình công 
ích; nhà các loại, công trình kỹ 
thuật dân dụng khác; Dịch vụ thu 
phí giao thông.

67,53%

6
Công ty Cổ phần Du 
lịch Cường Thuận CTI      

số 01B, Đường Tôn Đức 
Thắng, Tổ 3B KP8, TT 
Vĩnh An, Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng Nai.

Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, 
kinh doanh nhà hàng ăn uống, 
điều hành tua du lịch, vận tải hành 
khách đường thuỷ nội địa...

100,00%
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Với phương châm: “TẤT CẢ, ĐỂ KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG”, Cường Thuận IDICO phấn đấu nỗ lực trở 

thành một thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về sản phẩm vật liệu xây dựng, ống cống bê tông 

cốt thép theo công nghệ rung ép và thi công xây dựng các công trình.

Sứ mệnh: 

 » Gia tăng giá trị cho các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân 

viên và đem lại các lợi ích cho xã hội.

 » Bằng chất lượng các sản phẩm, công trình và dịch vụ toàn diện, chúng tôi mang lại sự hài lòng 

cho khách hàng trên mọi phân khúc thị trường.

 » Xây dựng công trình chất lượng tốt, giá trị thẩm mỹ cao, tạo nền tảng hạ tầng cơ sở cho sự 

phát triển địa phương, thay đổi diện mạo đất nước.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

 » Phát triển sản phẩm 

 » Cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí cho việc giảm giá thành sản 

phẩm và nâng cao sức mạnh cho sản phẩm chủ lực. 

 » Phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường trong lĩnh vực xã hội hóa giao thông, xây 

dựng hạ tầng xã hội. 

 » Tập trung ưu tiên vào lĩnh vực khai khoáng (mỏ đá, mỏ cát), lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 » Gắn liền phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường. 

 » Phát triển thị trường 

 » Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định 

 » Phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa 

 » Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các quốc gia lân cận.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

6

Công ty luôn chú trọng đến các hoạt động bảo vệ môi trường xung 

quanh và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi 

trường theo các mục tiêu đã đề ra. Trong suốt quá trình hoạt động sản 

xuất và kinh doanh, mục tiêu chính của Công ty là hạn chế tối đa việc sử 

dụng các sản phẩm, nguyên liệu và vật liệu có thành phần độc hại, gây 

ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Hưởng ứng xu thế kinh tế xanh toàn cầu, Công ty nỗ lực tối đa trong 

việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu xanh và các sản phẩm tái chế. Đây 

không chỉ là chiến lược tiết kiệm chi phí hiệu quả mà còn góp phần quan 

trọng trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế lượng rác thải và giảm thiểu 

tác động tiêu cực đến thiên nhiên.

Công ty cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền và nâng cao 

ý thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Các hoạt 

động như trồng rừng, giảm thiểu tác động xấu từ khí thải, nước thải, và 

ngừng các hành vi gây ô nhiễm như đốt rừng hay thải chất độc hại ra 

môi trường luôn được chú trọng và tổ chức thường xuyên. Công ty coi 

đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và có 

trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

C
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 BỀN
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Công ty luôn duy trì và cải tiến liên tục hệ thống cơ cấu tổ chức, quản lý 

theo các tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, 

người lao động và toàn thể xã hội. Điều này không chỉ phản ánh cam kết 

của công ty trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn thể hiện 

trách nhiệm xã hội của công ty đối với cộng đồng.

Công ty cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn, nơi không 

có yếu tố gây hại đến sức khỏe và tính mạng của người lao động, đối tác, 

khách hàng và cộng đồng. Các biện pháp an toàn luôn được triển khai 

và kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo mọi người đều được làm việc trong 

một môi trường lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của họ.

Ngoài ra, công ty tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện tại địa 

phương và tham gia vào các dự án vì cộng đồng. Việc tham gia các 

hoạt động này không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết lâu dài của 

công ty trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững và nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

02

01 Mục tiêu đối với môi trường

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng
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RỦI RO KINH TẾ

Cường Thuận IDICO hoạt động đa ngành, tập trung 
chủ yếu vào khai thác tài nguyên khoáng sản, xây 
dựng và vận hành các dự án BOT tại khu vực phía 
Nam và miền Tây. Do đặc thù này, hoạt động kinh 
doanh của CTI chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những 
biến động kinh tế vĩ mô. Khi nền kinh tế duy trì đà 
phát triển ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt và 
đầu tư được duy trì ở mức hợp lý sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho Công ty tăng trưởng. Ngược lại, trong 
trường hợp kinh tế suy thoái, lạm phát leo thang 
hoặc đầu tư sụt giảm, kết quả kinh doanh của CTI 
chắc chắn sẽ chịu những tác động tiêu cực.

Năm 2024, Việt Nam tiếp tục đối mặt với các thách 
thức kinh tế từ sự bất ổn địa chính trị toàn cầu, tình 
trạng thương mại quốc tế chưa hồi phục rõ rệt và 
sức cầu tại các thị trường lớn vẫn còn hạn chế. 
Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xung 
đột Nga – Ukraine và căng thẳng quân sự tại Trung 
Đông là những yếu tố gây áp lực đáng kể lên nền 
kinh tế toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến Việt Nam. 
Dù vậy, theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2024 của 
Việt Nam tăng trưởng ở mức 7,09%, vượt xa mục tiêu 
tăng trưởng từ 6 đến 6,5% và cao hơn đáng kể so với 
cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản tiếp tục gặp nhiều 
trở ngại do thị trường chưa thể phục hồi hoàn toàn 
sau những khó khăn kéo dài trước đó. Thị trường trái 
phiếu doanh nghiệp vẫn tồn tại nhiều bất ổn, tình 
trạng chậm trả nợ gốc và lãi gia tăng tạo áp lực lên 
cả nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp liên 
quan nói riêng. Mặc dù chỉ số tiêu dùng được dự 
báo sẽ tăng nhẹ, mức độ này vẫn chưa đủ mạnh để 
thúc đẩy phục hồi kinh tế rõ rệt. Về lạm phát, dù có 
dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn ở mức cao, dẫn đến 
áp lực gia tăng đối với chi phí sản xuất và vận hành. 
Giá nhiên liệu tuy giảm nhẹ nhưng vẫn không đủ để 
loại bỏ hoàn toàn áp lực từ chi phí đầu vào trong 
sản xuất và xây dựng.

Giải pháp: Trước bối cảnh đó, CTI đã chủ động triển 
khai các giải pháp quyết liệt nhằm ứng phó hiệu 
quả với những rủi ro kinh tế. Công ty đặc biệt chú 
trọng tăng cường công tác kiểm soát, phân tích và 
dự báo biến động kinh tế vĩ mô có khả năng tác 
động đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh 
đó, CTI cũng xây dựng các kịch bản và phương án 
phản ứng linh hoạt, giảm thiểu tối đa tác động tiêu 
cực từ những diễn biến kinh tế và địa chính trị bất 
lợi. Những nỗ lực này sẽ giúp Công ty giữ vững ổn 
định và hướng đến phát triển bền vững trong tương 
lai.

CÁC RỦI RO7
RỦI RO PHÁP LUẬT

Là một công ty cổ phần đại chúng niêm yết cổ 
phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, hoạt 
động của Công ty luôn chịu sự chi phối của hệ 
thống pháp luật, các chính sách và quy định của 
Việt Nam. Các văn bản pháp lý này bao gồm nhưng 
không giới hạn ở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, các Nghị định và Thông tư liên quan đến thị 
trường chứng khoán, cùng với các quy chế, quyết 
định của HOSE và VSDC. Đặc biệt, trong hoạt động 
huy động vốn, Công ty có sử dụng kênh trái phiếu 
riêng lẻ, vì vậy, các hoạt động liên quan đến trái 
phiếu phải tuân thủ quy định của các cơ quan nhà 
nước và chủ sở hữu trái phiếu, đảm bảo sự minh 
bạch và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Về mặt sản xuất và kinh doanh, Công ty phải tuân 
thủ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, 
Luật Nhà thầu, và Luật Đầu tư, cùng các văn bản 
dưới luật như Nghị định về Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình, Nghị định về Quản lý chất lượng 
công trình xây dựng, Nghị định về Đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư, và các quy định khác có liên 
quan. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, Công 
ty cần xin nhiều giấy phép và phê duyệt từ các cơ 
quan Chính Phủ, Bộ, ban ngành, và trong một số 
trường hợp phải thực hiện việc sửa đổi hoặc gia 
hạn giấy phép theo yêu cầu từ cơ quan có thẩm 
quyền.

Ngoài ra, việc xin giấy phép khai thác khoáng sản, 
đặc biệt là khai thác mỏ đá, đang ngày càng trở 
nên khó khăn hơn. Những yêu cầu về bảo vệ môi 
trường cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn, làm tăng 
sự phức tạp trong các thủ tục pháp lý liên quan 
đến hoạt động khai thác. Việc xin cấp hoặc gia hạn 
giấy phép khai thác mỏ đá, đặc biệt là khai thác 
xuống sâu hơn, đòi hỏi phải tuân thủ quy định pháp 
lý nghiêm ngặt và sẽ phải gặp phải các vấn đề về 
giấy phép hoặc sự thay đổi các điều kiện khai thác.

Rủi ro pháp lý đối với Công ty sẽ xảy ra khi các 
quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định liên 
quan đến hoạt động chứng khoán và sản xuất kinh 
doanh, có sự thay đổi nhanh chóng hoặc không 
lường trước được. Điều này sẽ gây ra các tác động 
tiêu cực đến hoạt động và kết quả kinh doanh của 
Công ty. Trong bối cảnh các văn bản pháp lý tại 
Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện và phát 
triển, sự thay đổi trong các quy định pháp luật là 
điều không thể tránh khỏi. Minh chứng cho điều này 
là sự sửa đổi và thông qua các luật quan trọng như 
Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi và Luật Nhà 
ở sửa đổi trong thời gian qua.

Giải pháp: Trước những thay đổi pháp lý này, Công 
ty luôn chủ động trong việc cập nhật các văn bản 
pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan khác. Công 
ty cũng sẽ xây dựng chiến lược pháp lý phù hợp và 
kịp thời điều chỉnh trong từng giai đoạn, nhằm bảo 
vệ quyền lợi và duy trì hoạt động kinh doanh hiệu 
quả.
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RỦI RO MÔI TRƯỜNG
Hoạt động khai thác đá xây dựng của Công ty chịu 

sự hạn chế bởi trữ lượng hữu hạn, đồng thời gây ra 

những tác động nhất định đến môi trường tự nhiên 

và cộng đồng dân cư xung quanh. Quá trình khai 

thác, chế biến và vận chuyển sản phẩm đá có thể 

ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái và làm thay đổi 

đáng kể cảnh quan khu vực khai thác. Nhận thức rõ 

vấn đề này, Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định và chính sách bảo vệ môi trường theo quy 

định của nhà nước.

RỦI RO LÃI SUẤT
Trong năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối 

diện với nhiều thách thức do các bất ổn địa chính 

trị và những biến động trong chính sách tiền tệ tại 

các nền kinh tế lớn. Mặc dù tình trạng lạm phát có 

dấu hiệu giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, 

buộc nhiều quốc gia tiếp tục áp dụng các chính 

sách tiền tệ thắt chặt, đặc biệt là việc tăng lãi suất. 

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh 

giảm 0,44% lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp và người dân, đồng thời kiểm soát lạm phát. 

Quyết định này dự kiến sẽ có tác động rõ rệt đến 

mặt bằng lãi suất chung trên thị trường.

Công ty Cổ phần Phát triển Cường Thuận IDICO có 

một phần nguồn vốn hoạt động đến từ các khoản 

vay ngắn hạn và dài hạn, do đó, bất kỳ biến động 

nào về lãi suất đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 

chi phí tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công 

ty. Khi lãi suất tăng, chi phí vay vốn sẽ gia tăng, làm 

tăng gánh nặng tài chính và ảnh hưởng tiêu cực 

đến lợi nhuận của Công ty.

CÁC RỦI RO7

Công ty chú trọng đầu tư vào các thiết bị và công 

nghệ hiện đại, đồng thời liên tục nâng cấp và cải 

tiến máy móc cùng quy trình sản xuất để hạn chế 

tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và 

cảnh quan. Ngoài ra, Công ty thực hiện nhiều biện 

pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt 

động như giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước và 

đất, tối ưu hóa tái sử dụng tài nguyên và kiểm soát 

chặt chẽ lượng chất thải phát sinh.

Giải pháp: Những nỗ lực bảo vệ môi trường này 

không chỉ giúp Công ty tuân thủ đầy đủ các quy 

định pháp lý mà còn đóng góp tích cực vào việc bảo 

tồn tài nguyên thiên nhiên và nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho cộng đồng dân cư xung quanh.

Giải pháp: Để chủ động ứng phó và giảm thiểu rủi 

ro lãi suất, CTI đang tiến hành các biện pháp như 

cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn và dài hạn, tối 

ưu hóa sử dụng đòn bẩy tài chính. Đồng thời, Công 

ty luôn theo dõi sát sao diễn biến lãi suất trên thị 

trường nhằm đưa ra các chiến lược tài chính linh 

hoạt và phù hợp nhất. Mục tiêu hàng đầu của Công 

ty là duy trì một cơ cấu tài chính ổn định, an toàn, 

bảo đảm khả năng ứng phó hiệu quả trước những 

biến động của thị trường và tiếp tục hướng tới sự 

phát triển bền vững trong tương lai.
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RỦI RO CẠNH TRANH

Với việc Việt Nam là nước ngày càng mở rộng hội 

nhập kinh tế quốc tế, tạo cơ hội phát triển cho các 

doanh nghiệp trong nước, nhưng cũng đồng thời 

gia tăng mức độ cạnh tranh. Sự tham gia của các 

doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường nội địa đã 

làm cho môi trường cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, 

đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng công trình giao 

thông và hạ tầng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, liên doanh trong 

và ngoài nước đều có sức ảnh hưởng lớn trên thị 

trường và tham gia đấu thầu các dự án xây dựng 

công trình giao thông, làm giảm cơ hội nhận được 

các dự án của Công ty. Với sự phát triển mạnh mẽ 

của hạ tầng giao thông và yêu cầu ngày càng cao 

về chất lượng của các tuyến đường thu phí, các 

doanh nghiệp buộc phải chú trọng không chỉ ở giai 

đoạn xây dựng mà còn trong công tác bảo trì, duy 

trì chất lượng sau khi hoàn thiện dự án.

Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Cường Thuận IDICO luôn theo dõi và phản ứng 

nhanh chóng với các thay đổi của thị trường. Công 

ty nhận thức rõ sự cạnh tranh gay gắt từ lĩnh vực 

xây dựng công trình giao thông và các dự án thu 

phí BOT. Để tăng trưởng bền vững, Công ty đang 

mở rộng và đa dạng hóa hoạt động sang các lĩnh 

vực mới như: kinh doanh bất động sản, sản xuất và 

dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch. Bên cạnh đó, Công ty 

tiếp tục duy trì và phát triển các ngành nghề truyền 

thống như xây dựng công trình giao thông, thương 

mại cống bê tông đúc sẵn và kinh doanh vật liệu 

xây dựng.

Mặc dù Công ty đã có kinh nghiệm lâu năm trong 

ngành thi công xây dựng công trình giao thông, 

nhưng để nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty 

cần tiếp tục đầu tư phát triển công nghệ, cải tiến kỹ 

thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Điều 

này sẽ giúp Công ty duy trì lợi thế cạnh tranh trước 

các đối thủ trong và ngoài nước.

Giải pháp: Để đảm bảo sự phát triển bền vững 

trong tương lai, Công ty cần chủ động nhận diện và 

đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

từ đó đề xuất các giải pháp hợp lý để nâng cao 

năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong các hoạt 

động đầu tư, giúp Công ty thích ứng và phát triển 

hiệu quả hơn trong thời kỳ mới.

RỦI RO KHÁC
Bên cạnh các yếu tố rủi ro chính đã được đề cập, Công ty Cổ phần Phát triển Cường Thuận IDICO cũng 

phải đối mặt với các yếu tố rủi ro bất khả kháng khác, bao gồm thiên tai, chiến tranh hoặc các dịch 

bệnh nguy hiểm có thể xảy ra trên diện rộng. Những rủi ro này, nếu xảy ra, có thể gây ra hậu quả vô cùng 

nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của Công ty. Trong 

bối cảnh đó, Công ty luôn chủ động xây dựng các kịch bản điều hành có tính đến các tình huống bất lợi 

nhất. Công ty triển khai các biện pháp để ứng phó với những rủi ro này, từ việc chuẩn bị nguồn lực dự 

phòng, cải thiện hệ thống quản lý rủi ro, đến việc đảm bảo an toàn cho tài sản và nhân sự. Mục tiêu của 

Công ty là giảm thiểu tối đa thiệt hại và duy trì hoạt động một cách ổn định, ngay cả trong những tình 

huống khó khăn hoặc bất ngờ.

Giải pháp: Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng việc xây dựng các mối quan hệ đối tác và hợp tác với các 

tổ chức trong và ngoài ngành để nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Điều này giúp 

Công ty không chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững trong mọi điều kiện 

kinh tế và môi trường.

CÁC RỦI RO7



V

2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Tình hình tài chính 

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Chỉ tiêu

Năm 2023 Năm 2024

%2024/2023
Giá trị

Tỷ 

trọng
Giá trị Tỷ trọng

Doanh thu bán xăng dầu 30.804 3,78% 35.512 3,19% 115,28%

Doanh thu bán thành phẩm đá và dịch vụ 

mỏ đá
40.786 5,01% 32.426 2,92% 79,50%

Doanh thu thi công lắp đặt và xây dựng 

công trình
232.378 28,53% 497.629 44,77% 214,15%

Doanh thu thu phí giao thông tại các trạm 

thu phí 
482.734 59,27% 506.749 45,59% 104,97%

Doanh thu dịch vụ du lịch và nhà hàng 22.879 2,81% 19.541 1,76% 85,41%

Doanh thu khác 4.825 0,59% 19.733 1,78% 408,97%

Tổng 814.406 100% 1.111.590 100% 136,49%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM

Đơn vị tính: triệu đồng

Doanh thu bán xăng dầu

Doanh thu bán thành phẩm 
đá và dịch vụ mỏ đá

Doanh thu thi công lắp đặt 
và xây dựng công trình

Doanh thu thu phí giao thông 
tại các trạm thu phí 

Doanh thu dịch vụ du lịch và 
nhà hàng

Doanh thu khác

Năm 2023 Năm 2024

1
Trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của 
Công ty có sự tăng trưởng đáng chú ý với tổng 
doanh thu đạt 1.111.590 triệu đồng, tăng 36,49% 
so với năm 2023. Trong đó, doanh thu thi công 
lắp đặt và xây dựng công trình có sự tăng 
trưởng đột phá, đạt 497.629 triệu đồng, tăng 
trưởng 114,15%, chiếm tỷ trọng cao nhất trong 
cơ cấu doanh thu (44,77%). Sự tăng trưởng này 
một phần đến từ việc đẩy mạnh đầu tư công, 
đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Việt Nam ưu 
tiên thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư xây dựng 
hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp xây dựng tham gia vào các dự án trọng 
điểm quốc gia và địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động thu phí giao thông 
tiếp tục giữ vai trò quan trọng, chiếm 45,59% 
tổng doanh thu và tăng nhẹ 4,97% so với năm 
trước, nhờ sự phục hồi ổn định của lưu lượng 
giao thông sau giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi 
đại dịch COVID-19 và nhu cầu di chuyển, vận 
tải hàng hóa gia tăng theo đà phục hồi kinh tế 
chung.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực kinh doanh khác của 
Công ty như dịch vụ du lịch, nhà hàng và bán 
thành phẩm đá, dịch vụ mỏ đá ghi nhận sự suy 
giảm doanh thu lần lượt là 14,59% và 20,50%. 
Điều này xuất phát từ bối cảnh cạnh tranh gia 
tăng và nhu cầu thị trường biến động, đặc biệt 
là lĩnh vực bất động sản và xây dựng dân dụng 
vẫn đang phục hồi chậm hơn kỳ vọng, ảnh 
hưởng tới nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng và 
các dịch vụ phụ trợ liên quan.

Nhìn chung, năm 2024 ghi nhận những bước 
chuyển biến tích cực, nổi bật là sự bứt phá 
mạnh mẽ của mảng thi công xây dựng. Trong 
bối cảnh chính sách tài khóa mở rộng và các 
điều kiện kinh tế vĩ mô hỗ trợ, Công ty có nhiều 
cơ hội tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh, mở 
rộng thị phần trong thời gian tới.

Chỉ tiêu
 Kế hoạch 

2024 
Thực hiện 2024

 % Thực hiện/Kế 

hoạch 

Tổng doanh thu 1.184.223 1.111.590 93,87%

Lợi nhuận sau thuế 104.166 116.159 111,51%

Mặc dù tổng doanh thu chưa đạt được mục tiêu đề ra, Công ty vẫn ghi nhận kết quả lợi nhuận 
sau thuế rất tích cực nhờ công tác kiểm soát hiệu quả chi phí. Đáng chú ý, chi phí lãi vay trong 
năm 2024 giảm mạnh 15,11% so với năm trước, chủ yếu do Công ty chủ động đáo hạn lô trái phiếu 
và giảm dư nợ dài hạn; bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất thuận lợi trong năm cũng tạo điều kiện 
để Công ty linh hoạt lựa chọn nguồn vốn tối ưu, giúp cắt giảm đáng kể chi phí tài chính. Dù chi 
phí quản lý doanh nghiệp tăng theo doanh thu thi công xây dựng, mức tăng này vẫn trong phạm 
vi kiểm soát. Kết thúc năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 116.159 triệu đồng, hoàn thành 111,51% kế 
hoạch đặt ra.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
Đơn vị tính: triệu đồng

3,78%

5,01%

28,53%

59,27%

2,81% 0,59%
Doanh thu bán xăng 
dầu

Doanh thu bán thành 
phẩm đá và dịch vụ 
mỏ đá

Doanh thu thi công 
lắp đặt và xây dựng 
công trình

Doanh thu thu phí 
giao thông tại các 
trạm thu phí 

Doanh thu dịch vụ du 
lịch và nhà hàng

Doanh thu khác

3,19%

2,92%

44,77%
45,59%

1,76%
1,78%

Doanh thu bán xăng 
dầu

Doanh thu bán thành 
phẩm đá và dịch vụ 
mỏ đá

Doanh thu thi công 
lắp đặt và xây dựng 
công trình

Doanh thu thu phí 
giao thông tại các 
trạm thu phí 

Doanh thu dịch vụ du 
lịch và nhà hàng

CƠ CẤU DOANH THU 2023, 2024
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH
Tính tại ngày 31/12/2024

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Xuân Quang Tổng Giám đốc  1.627.430 2,58%

2 Ông Nguyễn Xuân Cường Phó Tổng Giám đốc  419.958 0,67%

3 Ông Nguyễn Văn Khang Phó Tổng Giám đốc  440.000 0,70%

4 Ông Đới Hùng Cường Phó Tổng Giám đốc  1.100 0,002%

5 Ông Phạm Thanh Quảng Phó Tổng Giám đốc - -

6 Ông Vũ Tiến Dũng Phó Tổng Giám đốc  3.850 0,006%

7 Bà Phạm Mai Thu Phó Tổng Giám đốc - -

8 Ông Bùi Tiến Vương Kế toán trưởng - -

2

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

03/1993 - 06/2000 Phụ trách đội xe cơ giới Công ty An Bình - BQP

06/2000 - 09/2004 Giám đốc Xí nghiệp Thi công cơ giới Công ty An Bình - BQP

09/2004 - 05/2005 Phó Giám đốc Công ty An Bình - BQP

05/2005 - 03/2008 Cán bộ Quân đoàn 4 - BQP

03/2008 - 04/2009 Cố vấn HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

03/2008 - 02/2013 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

27/02/2013 - nay
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường 

Thuận IDICO

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.627.430  cổ phần, chiếm 2,58% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Xuân Quang
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

1998 - 2000 Kế toán tổng hợp - Công ty An Bình - BQP

2000 - 05/2005 Phụ trách kế toán Xí nghiệp Thi công cơ giới Công ty An Bình - BQP

06/2005 - 08/2007 Phụ trách Xí nghiệp Thi công cơ giới Công ty Cổ phần An Bình

2005 - 09/2007 Phó Giám đốc tài chính Công ty TNHH Cường Thuận

09/2007 - 01/2008 Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Cường Thuận

01/2008 - 03/2010 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

15/03/2010 - nay
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 
Cường Thuận IDICO

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

• Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận;

• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 440.000 cổ phần, chiếm 0,70% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Văn Khang 
Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
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Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

2014 - 2016 Chuyên viên kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

11/2016 - 04/2018 Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

04/2018 - 06/2022 Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

07/2022– 04/2023 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

07/2022 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 
• Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
• Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư BOT An Thuận Phát
• Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 419.958 cổ phần, chiếm 0,67% vốn điều lệ

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

2000 - 2007 Nhân viên Kinh doanh Công ty TNHH Cường Thuận

2007 - 08/2010 Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Cường Thuận

08/2010 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Ông Phạm Thanh Quảng 
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Xuân Cường
Phó Tổng Giám đốc

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ2

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

2002 - 2003 Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Vận Tải Quốc Tế Hoàng Anh

2003 - 2005 Nhân viên kỹ thuật Công ty An Bình - BQP

2005 - 09/2007 Phó phòng kỹ thuật Công ty TNHH Cường Thuận

09/2007 - 01/2008 Phó phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Cường Thuận

01/2008 - 03/2009 Phó Giám đốc kỹ thuật thi công Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận 
IDICO

03/2009 - 05/2021 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI

07/05/2021 - nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 
Cường Thuận IDICO

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

• Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư QL91 Cần Thơ – An Giang

• Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.100 cổ phần, chiếm 0,002% vốn điều lệ

Ông Đới Hùng Cường 
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

2004 - 2006 Nhân viên Công ty An Bình

2007 - 2010 Giám đốc nhà máy bê tông đúc sẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường 
Thuận IDICO

2011 - 2019 Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

2019 - nay

Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, 

Người phụ trách quản trị Công ty;

Người được ủy quyền CBTT;

05/2023 - nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 
Cường Thuận IDICO

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

• Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 3.850 cổ phần, chiếm 0,006% vốn điều lệ

Ông Vũ Mạnh Cường
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
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Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

1996 - 1999 Nhân viên kế toán Công ty TNHH Chăn nuôi Charoen Pokphand Việt Nam 

2000 - 2001 Quản lý kế toán Công ty TNHH Chăn nuôi Charoen Pokphand Việt Nam 

2002 - 2003 Kế toán trưởng Công ty TNHH Chăn nuôi Charoen Pokphand Việt Nam 

2004 - 2008 Kế toán trưởng Công ty TNHH Kỹ thuật DD AVIVA

2009 - 05/2014 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu Tư Đồng Thuận

06/2014 - 12/2023 Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Cường Thuận IDICO

01/2014 – nay Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận 
IDICO

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sĩ kinh tế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đăng kiểm Cơ Giới Cường Thuận CTI; 

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI;

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận;

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Cường Thuận CTI.

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BOT An Thuận Phát

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Bà Phạm Mai Thu
Phó Tổng Giám đốc

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ2

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

2002 - 2004
Chuyên viên kế toán Công ty An Bình

Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

2012 - 6/2014 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần KT và KD VLXD IDICO Đồng Nai

07/2014 - nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang

05/2019 - 05/2023 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

05/2023 - 01/2024 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đăng Kiểm Cơ Giới Cường Thuận CTI

17/01/2024 - nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Đăng Kiểm Cơ Giới Cường Thuận CTI

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Ông Bùi Tiến Vương
Kế toán trưởng

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM

Thành viên Ban Điều Hành Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

Bà Phạm Mai Thu Kế Toán Trưởng 01/05/2023 17/01/2024

Ông Bùi Tiến Vương Kế Toán Trưởng 17/01/2024 -
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng

A Theo trình độ 358

1 Đại học và trên đại học 53 14,80%

2 Cao đẳng và trung cấp 110 30,73%

3 Sơ cấp và CNKT 137 38,27%

4 Lao động phổ thông 58 16,20%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 358

1 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 50 13,97%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 308 86,03%

C Theo giới tính 358

1 Nam 299 83,52%

2 Nữ 59 16,48%

Chỉ tiêu 2021 2022 2023 2024

Tổng số lượng người lao động (người) 319 315 416 358

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 14.230.000 14.894.000 15.670.000 15.262.000

THU NHẬP BÌNH QUÂN

Tổng số lượng nhân viên năm 2024

Thu nhập trung bình năm 2024

358

15.262.000 đồng/người/tháng

Người

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ2



40 Báo cáo thường niên 2024 41CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

Công ty luôn nhận thức rõ rằng chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố cốt 
lõi quyết định sự thành công trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, Công ty 
không ngừng tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công nhân viên và người 
lao động được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên trong suốt năm. 
Những chương trình đào tạo này được thiết kế chuyên biệt nhằm nâng 
cao năng lực, kỹ năng và hiệu suất làm việc của người lao động, giúp họ 
đáp ứng tốt các yêu cầu công việc và thích nghi với sự thay đổi của thị 
trường.

Các chương trình đào tạo của Công ty luôn được nghiên cứu kỹ lưỡng và 
đảm bảo chất lượng cao, tập trung vào việc phát triển toàn diện năng 
lực của đội ngũ nhân viên. Sự đầu tư vào công tác đào tạo không chỉ góp 
phần gia tăng năng suất lao động mà còn giảm thiểu chi phí sản xuất, 
nâng cao lợi nhuận và cải thiện chất lượng dịch vụ. Điều này không chỉ 
giúp Công ty củng cố vị thế cạnh tranh mà còn mang đến giá trị tối ưu cho 
khách hàng và đối tác.

VỀ ĐÀO TẠO

Con người luôn được xem là nhân tố quan trọng nhất, đóng vai trò quyết 
định trong sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Nhận thức 
sâu sắc điều này, Công ty không chỉ tập trung xây dựng và thực hiện các 
chính sách đào tạo mà còn đặc biệt chú trọng đến việc tìm kiếm nguồn 
nhân lực chất lượng ngay từ giai đoạn tuyển dụng. Công ty đã đầu tư phát 
triển chính sách tuyển dụng bài bản, minh bạch nhằm thu hút những ứng 
viên có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công việc.

Đội ngũ quản lý nhân sự của Công ty luôn dựa vào nhu cầu thực tế, kế 
hoạch hoạt động, cũng như các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để xây 
dựng chiến lược tuyển dụng hiệu quả. Các ứng viên không chỉ được đánh 
giá kỹ lưỡng mà còn được trao đổi rõ ràng về chính sách lương thưởng 
hấp dẫn và các chương trình đào tạo bài bản dành cho nhân sự mới. Điều 
này không chỉ giúp Công ty thu hút được nhân tài mà còn tạo động lực để 
họ gắn bó lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Công ty.

Về tuyển dụng

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Môi trường làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ 
chân nhân tài, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích 
cực và nâng cao uy tín của Công ty. Nhận thức rõ điều này, Công ty luôn 
nỗ lực tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và 
hiện đại, nơi đội ngũ nhân sự có thể phát huy tối đa năng lực của mình. 
Công ty không ngừng kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp 
tiên tiến trên thị trường và lắng nghe ý kiến đóng góp từ nhân viên để 
không ngừng cải thiện môi trường làm việc.

Bên cạnh việc nâng cao tinh thần làm việc, Công ty còn đầu tư vào cơ sở 
vật chất hiện đại, đảm bảo không gian làm việc thoáng mát, an toàn và 
vệ sinh. Mọi khu vực làm việc được bố trí hợp lý nhằm tối ưu hóa hiệu quả 
công việc và tạo sự thoải mái cho nhân viên. Đội ngũ nhân sự được trang 
bị đầy đủ các thiết bị cần thiết, từ công cụ làm việc hiện đại đến phương 
tiện bảo hộ và vệ sinh lao động đạt chuẩn. Những nỗ lực này không chỉ 
nâng cao chất lượng môi trường làm việc mà còn tạo động lực để nhân 
viên gắn bó lâu dài và cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Môi trường công việc

Chính sách đãi ngộ và phúc lợi của Công ty được xây dựng với mục tiêu 
không chỉ tạo điều kiện cho nhân sự tham gia các hoạt động đào tạo, 
nâng cao trình độ mà còn đảm bảo môi trường làm việc khuyến khích sự 
phát triển cá nhân và tập thể. Công ty thường xuyên tổ chức các phong 
trào thi đua trong toàn đơn vị, kèm theo đó là những quy định khen thưởng 
minh bạch, công bằng dành cho những cá nhân và tập thể có thành tích 
xuất sắc, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Mọi đóng góp 
đều được ghi nhận và khen thưởng xứng đáng, khích lệ tinh thần làm việc 
và sự gắn bó lâu dài của nhân viên.

Bên cạnh đó, Công ty luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp 
luật lao động về chế độ bảo hiểm bắt buộc, bao gồm bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Điều này không chỉ đảm bảo 
quyền lợi chính đáng cho người lao động mà còn thể hiện sự cam kết của 
Công ty trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của nhân sự, xây 
dựng môi trường làm việc ổn định và bền vững

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ2
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 2024/2023

Tổng tài sản 1.072.083.031.550 1.121.091.793.081 104,57%

Doanh thu thuần 266.053.455.639 248.738.116.081 93,49%

Giá vốn hàng bán 87.688.916.981 90.917.573.105 103,68%

Doanh thu hoạt động tài chính 13.179.951 10.926.796 82,90%

Chi phí bán hàng - - -

Chi phí quản lý doanh nghiệp 36.123.614.257 38.405.866.827 106,32%

Chi phí tài chính 42.492.432.989 26.218.156.404 61,70%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 99.761.644.363 93.207.446.541 93,43%

Lợi nhuận khác - - -

Lợi nhuận trước thuế 99.761.644.363 93.207.446.541 93,43%

Lợi nhuận sau thuế 94.773.562.145 88.547.074.214 93,43%

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/12/2024, Công ty có khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các hợp đồng tiền gửi có 
kỳ hạn 6-12 tháng tại các ngân hàng TMCP, với lãi suất dao động từ 2,9% - 5,5%/năm, tổng giá trị là 
7.476.411.762 đồng.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 2024/2023

Tổng tài sản 165.763.347.431 148.277.009.747 89,45%

Doanh thu thuần 36.386.305.979 46.860.071.297 128,78%

Giá vốn hàng bán 14.318.833.775 18.422.916.852 128,66%

Doanh thu hoạt động tài chính 6.076.276 2.327.008 38,30%

Chi phí bán hàng - - -

Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.521.282.965 7.959.809.239 105,83%

Chi phí tài chính 12.185.449.087 10.520.239.891 86,33%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.866.816.428 9.959.432.323 533,50%

Lợi nhuận khác -1.554.941 -2.747 0,18%

Lợi nhuận trước thuế 1.665.261.480 9.959.429.576 598,07%

Lợi nhuận sau thuế 1.665.261.480 9.959.429.576 598,07%

Công ty cổ phần Đầu tư BOT An Thuận Phát
Đơn vị tính: đồng

3
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Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 2024/2023

Tổng tài sản 1.502.558.025.079 1.552.479.849.354 103,32%

Doanh thu thuần 103.529.409.434 114.523.953.702 110,62%

Giá vốn hàng bán 21.468.413.421 22.727.106.808 105,86%

Doanh thu hoạt động tài chính 8.793.964 124.920.775 1420,53%

Chi phí bán hàng - - -

Chi phí quản lý doanh nghiệp 18.128.357.072 20.159.482.183 111,20%

Chi phí tài chính 72.172.530.699 74.429.789.779 103,13%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -13.231.497.760 -2.667.504.293 20,16%

Lợi nhuận khác - - -

Lợi nhuận trước thuế -13.231.497.760 -2.667.504.293 20,16%

Lợi nhuận sau thuế -13.231.497.760 -3.720.551.233 28,12%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty cổ phần Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang 

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 2024/2023

Tổng tài sản 32.820.035.405 33.188.081.714 101,12%

Doanh thu thuần 10.259.487.422 14.407.501.521 140,43%

Giá vốn hàng bán 4.614.078.887 7.439.735.806 161,24%

Doanh thu hoạt động tài chính 1.610.981 2.236.484 138,83%

Chi phí bán hàng - - -

Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.464.269.138 6.889.824.939 126,09%

Chi phí tài chính - - -

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 155.750.378 80.177.260 51,48%

Lợi nhuận khác 35.860.820 (767.230) -2,14%

Lợi nhuận trước thuế 191.610.450 79.410.030 41,44%

Lợi nhuận sau thuế 153.235.633 63.317.633 41,32%

Công ty cổ phần Đăng Kiểm Cơ Giới Cường Thuận CTI
Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN3



46 Báo cáo thường niên 2024 47CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 2024/2023

Tổng tài sản 811.424.650.269 791.579.415.876 97,55%

Doanh thu thuần 66.764.452.660 96.845.055.555 145,05%

Giá vốn hàng bán 12.796.100.443 17.081.211.501 133,49%

Doanh thu hoạt động tài chính 246.156.174 174.880.085 71,04%

Chi phí bán hàng - - -

Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.427.363.376 9.071.560.734 87,00%

Chi phí tài chính 60.043.090.645 61.143.118.773 101,83%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -22.255.945.630 9.724.044.632 244%

Lợi nhuận khác - - -

Lợi nhuận trước thuế -22.256.125.630 9.724.044.632 244%

Lợi nhuận sau thuế -22.256.125.630 9.724.044.632 244%

Công ty cổ phần cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Đơn vị tính: đồng

Trong năm 2024, các dự án của CTI tiếp tục được triển khai tích 
cực và đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Đặc biệt, tại dự án Khu 
dân cư xã Phước Tân, Công ty đã đẩy mạnh công tác giải phóng 
mặt bằng, làm giá trị tài sản dở dang dài hạn tăng từ 370.531 
triệu đồng (tại ngày 01/01/2024) lên 490.819 triệu đồng (tại ngày 
31/12/2024). Một bước tiến đáng ghi nhận khác là dự án mỏ đá xây 
dựng Thiện Tân 10 chính thức được chấp thuận chủ trương đầu tư, 
mở rộng hoạt động khai thác và chế biến đá xây dựng. Đồng thời, 
các dự án trọng điểm như Đường 25C giai đoạn 1 – Nhơn Trạch, 
đường cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang, Khu nhà ở xã hội tại phường 
Tam Hòa (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và công trình xây dựng Cụm 
công nghiệp Tân An cũng đang được Công ty triển khai đảm bảo 
đúng tiến độ kế hoạch.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN3



48 Báo cáo thường niên 2024 49CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu 2023 2024 % 2024/2023

1 Tổng giá trị tài sản  4.515.715  4.561.348 101,01%

2 Doanh thu thuần  814.388  1.111.590 136,49%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  93.657  125.649 134,16%

4 Lợi nhuận khác  (1.300)  (480) 36,95%

5 Lợi nhuận trước thuế  92.357  125.169 135,53%

6 Lợi nhuận sau thuế  80.034  116.159 145,14%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
Đơn vị tính: Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế

 116.159 triệu đồng

4

Năm 2024, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi mạnh mẽ, 
đặc biệt Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,09% so với năm trước. 
Hòa vào xu hướng phục hồi chung, Cường Thuận CTI đã tận dụng hiệu quả các 
cơ hội từ việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, ghi nhận doanh thu 
thuần tăng trưởng mạnh 36,49% so với cùng kỳ. Các mảng kinh doanh cốt lõi như 
thi công lắp đặt, xây dựng có bước tiến vượt bậc nhờ triển khai thành công nhiều 
dự án trọng điểm tại Hậu Giang – Cà Mau và Biên Hòa – Vũng Tàu; bên cạnh đó, 
mảng thu phí giao thông duy trì tăng trưởng ổn định nhờ lượng xe lưu thông tại các 
trạm BOT gia tăng và điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp. Tuy nhiên, các mảng đá xây 
dựng, du lịch và nhà hàng gặp một số khó khăn khách quan, chủ yếu do vướng 
mắc về giấy phép khai thác và nhu cầu du lịch tại địa phương sụt giảm. Nhờ sự 
linh hoạt trong chiến lược kinh doanh và kiểm soát tốt chi phí, Cường Thuận CTI 
đã khép lại năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 116.159 triệu đồng, tăng trưởng ấn 
tượng 45,14% so với năm trước.
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STT Chỉ tiêu ĐVT 2023 2024

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,59 0,64

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,32 0,19

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

2

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 68,76 66,59

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 220,12 199,30

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

3

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,54 2,72

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,18 0,24

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

4

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 9,83 10,45

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình 
quân % 5,81 7,92

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 1,78 2,56

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần % 11,50 11,30

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hai hệ số đánh giá khả năng thanh toán của CTI biến động theo hướng trái ngược nhau, phản ánh 

rõ nét những thay đổi trong tình hình tài chính của Công ty. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng 

từ 0,59 lên 0,64 lần, chủ yếu nhờ chi phí 

sản xuất dở dang tại các dự án và công 

trình tăng mạnh từ 169.370 triệu đồng 

lên 340.623 triệu đồng (tương đương 

mức tăng 101,11%), trong khi các khoản 

nợ ngắn hạn lại có tốc độ tăng chậm 

hơn. Ngược lại, hệ số thanh toán nhanh 

– loại trừ yếu tố hàng tồn kho trong tài 

sản ngắn hạn – giảm từ 0,32 xuống còn 

0,19 lần, cũng bắt nguồn từ sự gia tăng 

đáng kể của chi phí sản xuất dở dang 

này. Dù biến động trái chiều, cả hai hệ 

số đều cùng kể một câu chuyện: CTI đang đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư và xây dựng, mở 

ra triển vọng tăng trưởng doanh thu đầy hứa hẹn trong những năm sắp tới.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Đến cuối năm 2024, cơ cấu nợ phải trả của Công ty đã có sự chuyển biến đáng chú ý so với cùng 

kỳ năm trước, chủ yếu do chiến lược điều chỉnh nguồn vốn linh hoạt nhằm thích ứng với những 

diễn biến thực tế trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Cụ thể, nhờ việc hoàn tất đáo 

hạn lô trái phiếu và thanh toán các khoản 

vay dài hạn theo hợp đồng, nợ dài hạn tính 

đến ngày 31/12/2024 giảm mạnh 191.823 

triệu đồng, tương ứng mức giảm 7,73% so với 

cùng kỳ. Ngược lại, trong bối cảnh lĩnh vực 

thi công xây dựng năm 2024 khởi sắc hơn 

so với năm trước, Công ty đã chủ động gia 

tăng các khoản vay ngắn hạn, đồng thời 

đẩy mạnh hợp tác với đối tác, khách hàng 

và nhà cung cấp. Điều này dẫn đến sự tăng 

trưởng đáng kể ở các khoản mục như Phải 

trả người bán ngắn hạn, Người mua trả tiền trước, cùng Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn so với 

cùng kỳ. Dẫu vậy, tổng nợ phải trả vẫn ghi nhận mức giảm chung, kéo theo hai chỉ số quan trọng 

là Nợ/Tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu lần lượt cải thiện, giảm từ 68,76% và 220,12% xuống còn 

66,59% và 199,30%.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH4
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Nhờ vào việc đẩy mạnh các hoạt 

động đầu tư công của Chính phủ, 

cả doanh thu thuần và giá vốn hàng 

bán của Công ty trong năm 2024 đều 

tăng lần lượt 36,49% và 71,69% so với 

năm trước, đạt giá trị 1.111.590 triệu 

đồng và 692.787 triệu đồng. Mặt khác, 

tổng tài sản thời điểm cuối năm 2024 

thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ 

năm trước, trong khi hàng tồn kho ghi 

nhận tăng mạnh 101,11% so với cùng kỳ 

nhờ ghi nhận tăng lớn ở chi phí sản 

xuát kinh doanh dở dang tại các dự 

án, công trình đang thi công của Công ty. Do đó, cả 2 hệ số vòng quay hàng tồn kho và vòng quay 

tổng tài sản đều ghi nhận tăng

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Kết quả kinh doanh năm 2024 tích cực dẫn đến các hệ số phản ảnh khả tăng sinh lời đều cải thiện 

so với năm trước. Cụ thể, hệ số Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần tăng từ 9,83% lên 10,45%; 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân tăng từ 5,81% lên 7,92%; Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Tổng tài sản bình quân tăng từ 1,78% lên 2,56%. Tuy nhiên, Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần 

giảm từ 11,50% xuống còn 11,30% do 

lãi gộp bộ phận thi công lắp đặt và 

xây dựng công trình, khai thác, gia 

công đá và du lịch, nhà hàng giảm 

so với cùng kỳ. Dẫu vậy, bức tranh 

tổng thể vẫn cho thấy một năm 

hoạt động đầy triển vọng với những 

điểm sáng vượt trội.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH4

2.54

2.72

0.18

0.24

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2023 2024

Vò
ng

Vòng  quay hàng  tồn kho Vòng quay tổng  tà i sản

9.83%

5.81%

1.78%

11.50%
10.45%

7.92%

2.56%

11.30%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Hệ số Lợi nhuận 
sau thuế/  Doanh 

thu thuần

Hệ số Lợi nhuận 
sau thuế/  Vốn 

chủ sở hữu b ình 
quân

Hệ số Lợi nhuận 
sau thuế/  Tổng  

tà i sản b ình 
quân

Hệ số Lợi nhuận 
từ hoạ t động  
kinh doanh/  

Doanh thu thuần

2023 2024



54 Báo cáo thường niên 2024 55CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Ngày 11/06/2021, Công ty đã phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 150 tỷ, kỳ hạn 36 tháng, mệnh giá 
1.000.000 VNĐ/trái phiếu, tổng số trái phiếu phát hành: 150 trái phiếu. Loại hình: Trái phiếu không chuyển 
đổi, không kèm chứng quyền và không đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu có lãi suất cố định trong 04 kỳ 
tính lãi đầu tiên là 10,2%/kỳ, 02 kỳ tính lãi cuối cùng là 10,6%/kỳ. Tài sản đảm bảo bao gồm: Quyền sử dụng 
đất đối với khu đất tại xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 
số BC 796540 do UBND Tp. Biên Hòa cấp thuộc sở hữu của Công ty; 8.600.000 cổ phần CTI thuộc sở hữu 
của bên thứ 3 và toàn bộ các quyền tài sản sinh từ các cổ phần đó.

Trong năm, Công ty đã thanh toán toàn bộ trái phiếu và hủy bỏ đăng ký giao dịch theo thông báo số 
2565/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 22 tháng 05 năm 2024.

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA

CỔ PHIẾU

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 62.999.997 cổ phiếu

 » số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 62.999.997 cổ phiếu

 » số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 54.799.997 cổ phiếu

số lượng cổ phiếu quỹ: 8.200.000 cổ phiếu

49% (Theo Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài ngày 31/12/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù 
trừ chứng khoán Việt Nam)

4
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(Tại ngày 18/03/2025)

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Lần Thời điểm
Vốn điều lệ tăng 

thêm (đồng)

Vốn điều lệ sau 

khi tăng (đồng)
Hình thức tăng vốn

1 19/09/2007  104.617.880.000

Tại thời điểm thành lập Công ty Cổ 
phần. (Chuyển đổi Công ty từ hình 
thức TNHH sang hình thức Công ty Cổ 
phần)

2 11/01/2008 45.382.120.000 150.000.000.000
Nhận góp vốn của những cổ đông 
hiện hữu và cổ đông mới bằng hình 
thức phát hành riêng lẻ

3 Năm 2014 179.999.970.000 329.999.970.000 Chào bán cổ phiếu ra công chúng

4 Năm 2016 100.000.000.000 429.999.970.000 Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

5 Năm 2017 200.000.000.000 629.999.970.000

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà 
đầu tư chiến lược. Phát hành cổ phiếu 
theo chương trình lựa chọn cho người 
lao động (ESOP)

STT Đối tượng
Số lượng

cổ phiếu

Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL

Số lượng cổ 

đông

Cơ cấu cổ đông

Tổ chức Cá nhân

1 Cổ đông Nhà nước - - - - -

2

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ 
phần trở lên, bao gồm cổ đông 
Nhà nước)

- - - - -

-  Trong nước - - - - -

-  Nước ngoài - - - - -

3 Cổ phiếu quỹ 8.200.000 13,02%  1  1  -

4

Cổ đông khác 54.799.997 86,98% 4.417 30 4.387

-  Trong nước  55.349.187 86,27%  4.378 20 4.358

-  Nước ngoài  450.810 0,71% 39 10 29

TỔNG CỘNG 62.999.997 100% 4.418 31 4.387

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

4
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính    

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý  

Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

3 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Thuận lợi

• Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, khó khăn 
nhiều hơn thuận lợi nhưng kinh tế năm 2024 của nước ta 
tăng trưởng tích cực, ngành xây dựng năm 2024 ghi nhận 
mức tăng trưởng với 8,24%. Đây được cho là một trong những 
ngành đóng góp tỷ trọng lớn vào GDP quốc gia trong năm 
vừa qua.

• Hiện nay, công ty đang sở hữu đội ngũ lao động giàu chuyên 
môn, với nhiều năm kinh nghiệm trong thi công công trình, 
xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất ống cống thoát nước. 

• Công ty trang bị hệ thống máy móc và thiết bị tiên tiến, 
đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trên quy mô lớn. Các 
sản phẩm như đá, ống và nhựa đường được cung cấp với 
giá cạnh tranh, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị 
trường.

• Chỉnh phủ đẩy mạnh các dự án đầu tư công, tạo nhiều việc 
làm cho bộ phận thi công lắp đặt và xây dựng công trình.

• Lưu lượng xe di chuyển qua các trạm BOT được quản lý bởi 
Cường Thuận CTI tăng so với năm trước, đồng thời giá 
cước phí tăng 15% tại một số trạm trên cả nước và CTI 
có 2 trạm ở các trạm Quốc lộ 91 và Đường 319 đã 
được Nhà nước phê duyệt.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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Khó khăn

• Năm 2024 vừa qua đã ghi nhận chi phí năng lượng, 
nguyên liệu thô tăng cao và chi phí vận chuyển leo 
thang. Trong đó các nguyên vật liệu như xi măng 
và gạch xây dựng cũng không tránh khỏi xu hướng 
tương tự khi chi phí sản xuất tăng do việc giảm phát 
thải carbon.

• Lĩnh vực du lịch và nhà hàng chưa mang lại dòng 
tiền ổn định, và bị vướng giấy phép hoạt động.

• Lưu lượng xe qua trạm BOT tuyến Quốc lộ 1 – Biên 
Hòa giảm do bị ảnh hưởng từ đường cao tốc Thành 
phố Hồ Chí Minh Long Thành được triển khai. Đồng 
thời, trạm BOT T2 Cần Thơ-An Giang hiện tại không 
tiếp tục thu phí và chưa được thông qua phương 
án xử lý.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

1

Năm 2024, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 36,49% so với 
cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mảng thi công lắp đặt và xây dựng công trình tăng trưởng 
hơn gấp đôi nhờ các vướng mắc pháp lý tại dự án đã được tháo gỡ kịp thời, tiến độ triển khai 
được đẩy nhanh và khối lượng công việc gia tăng đáng kể, từ đó tạo ra nguồn doanh thu lớn. 
Các lĩnh vực kinh doanh còn lại tiếp tục hoạt động ổn định, góp phần duy trì sự phát triển bền 
vững của Công ty.

“
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Năm 2024 là một năm đầy biến động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được một số tiến bộ 
đáng ghi nhận:

 » Hoàn thành các dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, tạo được sự hài lòng từ các bên 
liên quan.

 » Tối ưu hóa quy trình khai thác mỏ cũng như tiếp tục khai thác cơ sở hạ tầng giao thông, nâng 
cao năng suất hoạt động.

 » Cải thiện hiệu quả trong thu phí và quản lý vận hành các trạm thu phí BOT.

 » Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp quá trình thu phí trở nên thuận tiện và hiệu 
quả hơn.

 » Đẩy mạnh phát triển hạ tầng với trách nhiệm cao, hướng đến giá trị bền vững cho môi trường 
và cộng đồng.

NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2024

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

1
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Tổng tài sản của Cường Thuận CTI tính đến cuối năm 2024 tăng nhẹ 1,01% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó tài sản dài hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, phần lớn trong đó là quyền thu phí từ các dự án BOT 

như Quốc lộ 1, Quốc lộ 91, Đường chuyên dùng và BOT 319. Giá trị các tài sản này giảm nhẹ do trích lập khấu 

hao trong năm. Ngược lại, dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, tài sản ngắn hạn lại tăng trưởng ấn tượng 31,32% so 

với cùng kỳ, chủ yếu nhờ ghi nhận tài sản dở dang dài hạn từ các dự án và công trình đang triển khai. Với 

đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực thu phí giao thông, cơ cấu tài sản thiên về dài hạn là nét đặc trưng của 

ngành, đồng thời phản ánh tiềm năng mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững trong dài hạn.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Khoản mục
31/12/2023 31/12/2024

% 2024/2023
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 366.835 8,12% 481.717 10,56% 31,32%

Tài sản dài hạn 4.148.881 91,88% 4.079.630 89,44% -1,67%

Tổng tài sản 4.515.715 100% 4.561.348 100,00% 1,01%

Đvt: Triệu đồng

366.835

481.717

4.148.881

4.079.630

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

2023

2024

Tà i sản dà i hạn Tà i sản ngắn hạn

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Với đặc trưng hoạt động trong lĩnh vực thu phí giao thông, cơ cấu nợ phải trả của Cường Thuận CTI chủ 

yếu tập trung vào nợ dài hạn, chủ yếu là các khoản vay được đảm bảo bằng quyền thu phí tại các trạm 

BOT, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án xây dựng trước đó. Các khoản nợ dài hạn này được thanh 

toán dần theo tiến độ hợp đồng giải ngân, giúp Công ty tránh được áp lực thanh toán đột ngột. Trong khi 

đó, nợ ngắn hạn duy trì xu hướng tăng từ năm 2021, nhờ sự phục hồi của kinh tế Việt Nam sau đại dịch 

Covid-19, kéo theo nhu cầu xây lắp, sản xuất và kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Nhìn chung, tổng nợ 

phải trả thời điểm cuối năm 2024 ghi nhận thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, trong khi kết 

quả kinh doanh ngày một tích cực hơn là minh chứng cho thấy Công ty đang quản lý, tận dụng hiệu quả 

và linh hoạt nguồn vốn.

Khoản mục
31/12/2023 31/12/2024

% 2024/2023
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 624.971 20,13% 749.053 24,66% 19,85%

Nợ dài hạn 2.480.127 79,87% 2.288.304 75,34% -7,73%

Tổng nợ phải trả 3.105.098 100,00% 3.037.357 100,00% -2,18%

Đvt: Triệu đồng

624.971

749.053

2.480.127

2.288.304

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

2023

2024

Nợ dà i hạn Nợ ngắn hạn

2
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Quản lý

• Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động quản trị và vận hành, 
bao gồm hệ thống quản lý thông tin và phần mềm hỗ trợ ra quyết định, giúp tăng cường hiệu 
quả quản lý mà còn giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.

• Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý.

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy 
định

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Cơ cấu tổ chức

• Công ty đã tiến hành rà soát, đánh giá và tái 

cấu trúc tổ chức một cách bài bản, nhằm 

tinh giản bộ máy và giảm chi phí vận hành.

• Mô hình quản lý được cải thiện với việc phân 

cấp, phân quyền cụ thể giữa các cấp lãnh 

đạo và bộ phận, tạo sự minh bạch trong 

trách nhiệm và quyền hạn. Qua đó, giúp 

giảm thiểu các điểm nghẽn trong quy trình 

vận hành.

• Thành lập các phòng ban mới nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt 

động của Công ty. Trong đó, các phòng ban 

mới tập trung vào nghiên cứu và phát triển, 

ứng dụng công nghệ và quản lý dự án.

Chính sách

• Công ty cải tiến chính sách nhân sự, chú 

trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên 

nghiệp, bình đẳng, hấp dẫn và tạo động lực 

cho nhân viên.

• Chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng và 

năng lực quản lý được triển khai mạnh mẽ, 

giúp đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao của ngành.

• Đánh giá bổ sung, hoàn thiện lại cơ chế trả 

lương, thưởng cho người lao động gắn với kết 

quả, hiệu quả công việc.

• Ngoài ra, Công ty cũng đặt mục tiêu trở thành 

một doanh nghiệp phát triển bền vững bằng 

cách xây dựng các chính sách hướng đến 

bảo vệ môi trường và nâng cao trách nhiệm 

xã hội.

3 4

GIẢI TRÌNH CỦA 
BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC ĐỐI VỚI Ý 
KIẾN KIỂM TOÁN
Không có

5

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2024 Kế hoạch 2025

1 Doanh thu thuần 1.111.590 1.389.521

2 Lợi nhuận sau thuế 116.159 124.599

ĐVT: Triệu đồng



68 Báo cáo thường niên 2024 69CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh 
giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc   

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

4 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong năm 2024, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với 

nhiều khó khăn, rủi ro suy thoái ảnh hưởng đến hầu hết 

các lĩnh vực, bao gồm cả ngành xây dựng. Trong bối 

cảnh đó, Chính phủ đẩy mạnh các dự án đầu tư công 

nhằm kích thích nền kinh tế, đồng thời hoạt động kinh 

tế trong nước cũng đang trên đà hồi phục. Nhờ vậy, 

CTI vẫn đạt được kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, 

doanh thu giảm nhẹ so với 2023 nhưng lợi nhuận tăng 

trưởng nhờ chính sách quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

Dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo, CTI đã hoàn thành 

tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2024. Công ty đã 

linh hoạt áp dụng các giải pháp kinh doanh phù hợp, 

đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn 

và ổn định trước những biến động khó lường của thị 

trường, giúp vượt qua giai đoạn đầy thách thức.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Ban Tổng Giám 

đốc trong việc điều hành và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của CTI, bất chấp bối cảnh thị trường 

đầy thách thức. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã được triển khai hiệu quả, tuân thủ các định hướng 

chiến lược từ HĐQT, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, HĐQT đánh giá 

cao những thành tựu sau:

1 2

Về trách nhiệm với môi trường và xã hội, CTI luôn cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng 

đồng. Công ty hướng đến việc tạo ra các khu đô thị, nhà ở và hạ tầng giao thông thân thiện với môi trường, 

đồng thời đáp ứng nhu cầu của một xã hội văn minh. Để thực hiện điều này, CTI nghiêm túc tuân thủ các 

quy định về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải đúng chuẩn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và tối ưu hóa 

quy trình sản xuất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến hệ sinh thái.

Song song đó, CTI tiếp tục khẳng định vai trò xã hội của mình thông qua các hoạt động thiện nguyện trong 

năm 2024. Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như hỗ 

trợ quà tặng và phần thưởng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa giá trị tích cực 

đến cộng đồng.

CTI Lợi nhuận sau thuế

116.159 triệu đồng

Đạt 111,51% kế hoạch 2024

Lãnh đạo linh hoạt và ứng phó kịp thời: Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện khả năng quản lý xuất 

sắc khi nhanh chóng đưa ra các giải pháp phù hợp để đối phó với những biến động kinh tế và 

thị trường, đảm bảo duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Thúc đẩy tiến độ dự án: Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các dự án trọng 

điểm, từ công trình xây dựng đến hệ thống trạm thu phí, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu 

quả vận hành, góp phần củng cố vị thế của CTI trên thị trường.

Tăng cường quản trị rủi ro: Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong các cuộc họp 

định kỳ và đột xuất, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời báo cáo, phân tích và xử lý các vấn đề phát 

sinh, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Phát huy tinh thần trách nhiệm: Đội ngũ lãnh đạo của Ban Tổng Giám đốc đã không ngừng 

đổi mới quy trình quản lý, phân bổ nguồn lực hợp lý và khích lệ tinh thần làm việc của nhân 

viên, tạo động lực để toàn công ty đạt được những kết quả tích cực.

HĐQT đánh giá rằng sự cống hiến và năng lực của Ban Tổng Giám đốc là yếu tố then chốt dẫn đến thành 

công của CTI trong năm 2024. HĐQT cam kết tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc phát huy 

tối đa năng lực, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong thời gian 

tới.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kế hoạch phát triển của Hội đồng Quản trị trong năm tiếp theo:

Duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại: Tiếp tục tập trung vào việc duy trì và cải 
thiện hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty, đảm bảo sự ổn 
định và phát triển bền vững. Đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nâng cao 
hiệu suất công việc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại, nhằm 
bảo vệ thị phần và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển mảng dự án bất động sản: 

triển khai dự án bất động sản có tiềm năng phát triển cao. Công ty sẽ mở rộng 
phạm vi hoạt động trong lĩnh vực này, đầu tư vào các dự án có giá trị lớn và triển 
vọng sinh lời cao. Bên cạnh đó, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các 
tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển mạng lưới và mở rộng 
cơ hội đầu tư.

Đẩy mạnh hoạt động xây lắp: 

Tập trung vào việc mở rộng và phát triển mảng xây lắp, đặc biệt là trong các 
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và bất động sản. Công ty sẽ tăng cường năng 
lực thi công, đầu tư vào công nghệ hiện đại và nâng cao năng suất lao động 
để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của dự án. Đồng thời, đảm bảo chất lượng thi 
công và tiến độ dự án để tạo dựng uy tín và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của thị trường.

3
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Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc và Ban kiểm soát

5 QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Trần Như Hoàng Chủ tịch HĐQT 1.370.000 2,17%

2 Ông Nguyễn Xuân Quang
Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc
1.627.430 2,58%

3 Ông Nguyễn Văn Khang
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc
440.000 0,70%

4 Ông Vũ Tiến Dũng
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc
3.850 0,006%

5 Ông Nguyễn Hồng Hải Thành viên HĐQT Độc lập 0 0%

6 Ông Vũ Mạnh Cường Thành viên HĐQT 403.070 0,639%

7 Ông Đới Hùng Cường
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc
1.100 0,002%

Tính tại ngày 18/03/2025

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO  theo dõi, tổ chức các 

cuộc họp HĐQT, cung cấp các thông tin cần thiết cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chưa 

thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, danh sách thành viên HĐQT không có sự thay đổi so với năm 2023.

STT Thành viên Thành viên HĐQT tại công ty khác
Chức vụ quản lý tại 

công ty khác

1 Ông Trần Như Hoàng

CTCP Đầu tư Đồng Thuận

CTCP Đầu tư BOT An Thuận Phát

CTCP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An 
Giang

CTCP Đầu tư BOT 319 Cường Thuận CTI

CTCP Cổ phần Đăng Kiểm Cơ Giới 
Cường Thuận CTI

-

2 Ông Nguyễn Xuân Quang CTCP Đầu tư Đồng Thuận -

3 Ông Nguyễn Văn Khang
CTCP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An 
Giang

CTCP Đầu tư Đồng Thuận

4 Ông Vũ Tiến Dũng -
CTCP Cổ phần Đầu tư Cường 
Thuận

5 Ông Nguyễn Hồng Hải -

Tổng Công ty Đầu tư Phát

triển Đô thi và KCN Việt Nam

(IDICO)

6 Ông Vũ Mạnh Cường - -

7 Ông Đới Hùng Cường
CTCP Đầu tư BOT 319 Cường 
Thuận CTI

1

CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM 2024
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hiện tại, tất cả các thành viên trong Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 
Cường Thuận IDICO đều sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. 
Đồng thời, Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành viên Hội đồng Quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo, cũng như các 
buổi hội thảo và đối thoại do các Sở, Ngành, VSDC và các tổ chức chuyên môn tổ chức.

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO 
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thành viên HĐQT độc lập tiếp tục đóng vai trò 
quan trọng trong việc tham mưu, giám sát 
hoạt động của HĐQT và Ban điều hành một 
cách khách quan, công bằng, đảm bảo tránh 
các xung đột lợi ích xảy ra. Trong năm 2024, 
các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã 
tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, 
đóng góp ý kiến xây dựng, đề xuất định hướng 
phát triển chiến lược và kế hoạch kinh doanh 
của Công ty.

Bên cạnh đó, họ đã thực hiện giám sát hoạt 
động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, lập 
báo cáo định kỳ hàng tháng để gửi các thành 
viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ 
Công ty. Những báo cáo này đảm bảo tính 
minh bạch, phản ánh rõ ràng các hoạt động 
và kết quả giám sát, góp phần hỗ trợ HĐQT 
trong việc đưa ra các quyết định phù hợp.

Ngoài ra, thành viên độc lập HĐQT cũng đóng 
vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các lợi ích 
hợp pháp của cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu 
số, cũng như các chủ thể liên quan khác như 
chủ nợ, người lao động và khách hàng, nhằm 
đảm bảo quyền lợi hài hòa cho tất cả các bên 
liên quan.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp 

thường kỳ và thực hiện việc lấy ý kiến bằng 
văn bản để thông qua các nghị quyết, quyết 
định thuộc thẩm quyền của mình. Toàn bộ 
trình tự và thủ tục đều tuân thủ nghiêm ngặt 
theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 
và Quy chế quản trị nội bộ.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị 
đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 
viên, đảm bảo mỗi thành viên gắn trách nhiệm 
cá nhân với các lĩnh vực được giao. Sự phân 
công này đã góp phần quan trọng trong việc 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị.

Các cơ chế, chính sách và nghị quyết của Hội 
đồng quản trị được xem xét kỹ lưỡng trước khi 
ban hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực 
tế của Công ty, qua đó mang lại hiệu quả cao 
trong triển khai.

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã tăng cường 
giám sát các mặt hoạt động của Công ty, tập 
trung vào công tác quản trị nội bộ. Những nỗ 
lực này đã góp phần quan trọng vào thành 
công của Công ty trong năm 2023, tạo nền 
tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững 
trong tương lai.

1
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/2024/NQ-HĐQT 17/01/2024
Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế 
Toán Trưởng đối với bà Phạm Mai Thu và bổ nhiệm 
chức vụ Kế Toán Trưởng đối với ông Bùi Tiến Vương

2 02/2024/NQ-HĐQT 20/02/2024 Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty

3 03/2024/NQ-HĐQT 26/03/2024
Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện 
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1

Số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Nội dung và kết quả các cuộc họp

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham gia 

dự họp

1 Ông Trần Như Hoàng Chủ tịch HĐQT 13/13 100%

2 Ông Nguyễn Xuân Quang
Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc
13/13 100%

3 Ông Nguyễn Văn Khang
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc
13/13 100%

4 Ông Vũ Tiến Dũng
Thành viên HĐQT kiêm Phó 
Tổng Giám đốc

13/13 100%

5 Ông Nguyễn Hồng Hải Thành viên HĐQT Độc lập 13/13 100%

6 Ông Vũ Mạnh Cường Thành viên HĐQT 13/13 100%

7 Ông Đới Hùng Cường
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc
13/13 100%

HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đánh giá lại tình hình hoạt động trong kỳ để đánh giá lại tình 
hình hoạt động của Công ty trong từng thời kì, đồng thời tìm ra các hạn chế còn tồn đọng nhằm đưa ra 
giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết ĐHCĐ đã quyết nghị.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy 
định của Điều lệ công ty, các quy chế, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

4 04/2024/NQ-HĐQT 12/03/2024

Thông qua việc hoàn thiện các thủ tục về nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp 
và thực hiện chi trả cho các khoản phát sinh trong 
quá trình hoàn thiện thủ tục.

5 05/2024/NQ-HĐQT 27/03/2024
Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội 
cổ đông thường niên năm 2024.

6 06/2024/NQ-HĐQT 09/04/2024

Thông qua việc đề cử các chức danh liên quan 
đến HĐQT, BKS, Ban Giám đốc tại công ty thành 
viên là Công ty cổ phần đầu tư BOT Quốc lộ 91 - 
Cần Thơ, An Giang nhiệm kỳ 2024-2029.

7 07/2024/NQ-HĐQT 23/04/2024
Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ 
đông thường niên năm 2024.

8 08/2024/NQ-HĐQT 27/04/2024

Thông qua việc đề cử các chức danh liên quan 
đến HĐQT, BKS, Ban Giám đốc tại công ty thành 
viên là Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận nhiệm 
kỳ 2024-2029.

9 09/2024/NQ-HĐQT 03/05/2024
Thông qua thảo luận và thống nhất phương án 
vay vốn tại ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại 
Dương – Chi nhánh Đồng Nai (Oceanbank).

10 10/2024/NQ-HĐQT 08/05/2024

Thông qua việc ký hợp đồng mượn cổ phiếu của 
các cổ đông cá nhân để công ty bảo đảm trách 
nhiệm ký hợp đồng mượn cổ phiếu của cổ đông, 
đồng thời sử dụng số tiền nhận từ giao dịch để ký 
mới các hợp đồng tín dụng với ngân hàng phục 
vụ nhu cầu vốn và đầu tư phát triển.

11 11/2024/NQ-HĐQT 10/08/2024

Thông qua việc nhận chuyển nhượng lại các diện 
tích đất (giáp ranh với mỏ đá Hoàng Hải) thuộc 
quy hoạch của mỏ đá Thiện Tân 10 từ mỏ đá 
Hoàng Hải

12 12/2024/NQ-HĐQT 05/09/2024
Thông qua việc nhận chuyển nhượng đất thực 
hiện dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 10 tại huyện 
Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom

13 13/2024/NQ-HĐQT 22/11/2024
Trao đổi về nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty 
Ngân hàng TMCP Tiên Phong
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP 

sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Đức Thạch Trưởng Ban Kiểm Soát - -

2 Bà Hoàng Thị Hồng Thành viên Ban Kiểm Soát - -

3 Bà Nguyễn Thị Phương Thức Thành viên Ban Kiểm Soát - -

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi họp BKS 

tham dự
Tỷ lệ tham 
gia dự họp

1 Ông Nguyễn Đức Thạch Trưởng Ban Kiểm Soát 4/4 100%

2 Bà Hoàng Thị Hồng Thành viên BKS 4/4 100%

3 Bà Nguyễn Thị Phương Thức Thành viên BKS 4/4 100%

Tính tại ngày 18/03/2025

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÁC PHIÊN HỌP

STT Số Nghị quyết
Thành phần 

tham dự
Nội dung

1
Phiên 1 

Ngày 23/04/2024
4/4

Xem xét và đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024. 

Hỗ trợ công tác chuẩn bị hồ sơ cho ĐHĐCĐ năm 2024

2
Phiên 2 

Ngày 08/05/2024
4/4

Rà soát số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm 2024.

3
Phiên 3 

Ngày 09/10/2024
4/4

Đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 
2024

4
Phiên 4 

Ngày 31/12/2024
4/4

Rà soát số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đầu tư quý 4 năm 2024

BAN KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Thông qua các cuộc họp HĐQT trong năm 2024 (thường kỳ và bất thường), BKS đã thảo luận và 
rà soát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2024 nhằm hướng đến việc hoàn thành mục tiêu, chiến lược do Đại hội 
đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024.

• Các nghị quyết HĐQT đã ban hành đảm bảo tuân thủ điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ.

• Ban kiểm soát có cử người tham gia các cuộc họp định kỳ hay bất thường của HĐQT và đóng 
góp ý kiến trong phạm vi quyền hạn.

• Ban điều hành công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành công ty, góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

• Phối hợp với ban điều hành thông qua các báo cáo đánh giá phân tích rủi ro và phương án 
phòng ngừa rủi ro trong hoạt động điều hành.

• Nhìn chung, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc giám sát và hỗ trợ 
hoạt động của Công ty. Các hoạt động của BKS không chỉ đảm bảo tính minh bạch và hiệu 
quả trong quản lý mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty trong năm 2024.

Trong năm 2024, sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác như sau:

• Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT Công ty về các nội dung, kế hoạch 
kiểm tra, giám sát tại công ty, phối hợp với ban điều hành trong quá trình triển khai công tác 
kiểm tra, giám sát này.

• Ban kiểm soát đã thông báo kế hoạch kiểm tra cho HĐQT và ban điều hành định kỳ hàng quý. 
HĐQT Công ty và ban điều hành đã tạo điều kiện cho ban kiểm soát thu thập các thông tin, 
tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu.

• HĐQT công ty, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối 
hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

2
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LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Họ và tên Chức danh Tổng thu nhập (đồng)

1 Ông Trần Như Hoàng Chủ tịch HĐQT 1.927.121.000

2 Ông Nguyễn Xuân Quang
Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc
2.319.875.000

3 Ông Nguyễn Văn Khang
Thành viên HĐQT kiêm Phó 

Tổng Giám đốc
1.787.073.294

4 Ông Nguyễn Hồng Hải Thành viên độc lập HĐQT 590.000.000

5 Ông Vũ Mạnh Cường Thành viên HĐQT 680.000.000

6 Ông Đới Hùng Cường
Thành viên HĐQT kiêm Phó 

Tổng Giám đốc
1.272.500.000

7 Ông Vũ Tiến Dũng
Thành viên HĐQT kiêm Phó 

Tổng Giám đốc
590.000.000

8 Ông Nguyễn Đức Thạch Trưởng Ban kiểm soát

67.000.0009 Bà Hoàng Thị hồng Thành viên Ban kiểm soát

10 Bà Nguyễn Thị Phương Thức Thành viên Ban kiểm soát

11 Ông Nguyễn Xuân Cường Phó Tổng Giám đốc 1.235.920.800

12 Ông Phạm Thanh Quảng Phó Tổng Giám đốc 605.224.000

13 Bà Phạm Mai Thu Phó Tổng Giám đốc 989.820.000

14 Ông Bùi Tiến Vương Kế toán trưởng 585.000.000

Lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong năm như sau:

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

3



86 Báo cáo thường niên 2024 87CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ  ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

STT 
Người thực 

hiện giao 
dịch 

Quan hệ với 
người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, 

giảmSố cổ 
phiếu 

Tỷ lệ
Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ 

1
Nguyễn Thị 

Phương Thức
Thành viên BKS 3.000 0,005% - -

Tăng và giảm 
tỷ lệ sở hữu

2 Phạm Mai Thu Phó TGĐ 3.500 0,006% - -
Tăng và giảm 
tỷ lệ sở hữu

Công ty đã thực hiện tốt các quy định về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo minh bạch thông tin, tuân thủ 
quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông thông qua việc công bố thông tin đầy đủ, tổ chức ĐHĐCĐ 
và chi trả cổ tức đúng hạn. Mặc dù chưa tổ chức các khóa đào tạo chính thức về quản trị Công ty, Công ty 
vẫn khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc tham gia các hội thảo 
và đối thoại chuyên môn trong năm để nâng cao năng lực quản trị như:

STT Thời gian Sự kiên/Hội nghị

1 04/2024
Hội nghị tập huấn về hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán 
do Ủy ban chứng khoán nhà nước  tổ chức

2 06/2024

Hội nghị “Những vấn đề lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật 
chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty 
niêm yết; Các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, 
công ty niêm yết” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Hội 
Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam tổ chức nhằm mục tiêu hướng dẫn 
công ty đại chúng, công ty niêm yết nâng cao tính tuân thủ quy định 
pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, nâng cao chất lượng 
công bố thông tin báo cáo tài chính.

3 07/2024

Hội nghị “Tăng cường năng lực quản trị công ty cho các doanh nghiệp 
niêm yết” (Hội nghị thuộc chương trình quản trị công ty và nâng hạng 
thị trường chứng khoán) do Ủy ban chứng khoán nhà nước  tổ chức với 
sự hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)

4 08/2024
Hội thảo “ Hội nghị các Tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 
2024” do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ 
chức.

5 09/2024
Hội thảo “Nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị công ty đại chúng 
bằng các quy định nội bộ” do CTCP Chứng khoán FPT tổ chức với sự hỗ 
trợ chuyên môn từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

6 10/2024
Hội thảo ra mắt, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Sổ tay về triển khai và 
công bố thông tin ESG do Ủy ban chứng khoán nhà nước  tổ chức

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
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Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

STT
Tên tổ chức/cá 

nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết định Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

1
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Đồng Thuận

Công ty con

Số 3601413688, 
ngày cấp: 6/1/2009, 
nơi cấp: Sở KH và ĐT 

Tỉnh Đồng Nai

Số 315 đường Võ Nguyên 
Giáp, Phường Phước Tân, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

2024
Nghị quyết số 02A/2021/NQ-

HĐQT ngày 12/01/2021

Doanh thu thi công công trình. Giá trị 
35.920.490.902 đồng

Dịch vụ quản lý, giám sát thu phí và khác. Giá 
trị: 8.525.105.747 đồng

2
Công ty Cổ phần 
BOT 319 Cường 
Thuận CTI

Công ty con

Số 3603443783, 
ngày cấp: 

16/02/2017, Nơi cấp: 
Sở KH và ĐT Tỉnh 

Đồng Nai

Số 315 đường Võ Nguyên 
Giáp, Phường Phước Tân, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

Nghị quyết số 02A/2021/NQ-

HĐQT ngày 12/01/2021

Doanh thu thi công công trình. Giá trị: 
4.142.398.417 đồng

Dịch vụ quản lý, giám sát thu phí và khác. Giá 
trị: 4.862.919.000 đồng

3
Công ty Cổ phần 
Đầu tư BOT An 
Thuận Phát

Công ty con

Sô 3603051070, 
ngày cấp: 

25/04/2013, nơi cấp: 
Sở KH và ĐT Tỉnh 

Đồng Nai 

Số 315 đường Võ Nguyên 
Giáp, Phường Phước Tân, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

2024
Nghị quyết số 02A/2021/NQ-

HĐQT ngày 12/01/2021

Doanh thu thi công công trình. Giá trị: 
989.558.568 đồng

Dịch vụ quản lý, giám sát thu phí và khác. Giá 
trị: 4.501.200.000 đồng

Phải thu. Giá trị: 800.000.000 đồng

4
Công ty CP Đầu tư 
Quốc lộ 91 Cần Thơ 
– An Giang

Công ty con

Số 3603181739, ngày 
cấp: 22/5/2014, nơi 
cấp: Sở KH và ĐT 

Tỉnh Đồng Nai

Số 315 Đường Võ Nguyên 
Giáp, Phường Phước Tân, 
TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

Nghị quyết số 02A/2021/NQ-

HĐQT ngày 12/01/2021

Doanh thu thi công công trình. Giá trị: 
20.863.500.055 đồng

Dịch vụ quản lý, giám sát thu phí và khác. Giá 
trị: 5.313.394.839 đồng

5
Công ty Cổ phần Du 

Lịch Cường Thuận CTI

Số 3603462578, ngày 

cấp: 9/5/2017, nơi 

cấp: Sở KH và ĐT Tỉnh 

Đồng Nai

01B, Đường Tôn Đức Thắng, 

Tổ 3B, Khu phố 8, Thị Trấn 

Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, 

Tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 02A/2021/NQ-

HĐQT ngày 12/01/2021
Phải thu. Giá trị: 23.571.602đ

6
Công ty Cổ phần 

Đăng Kiểm Cơ Giới 

Cường Thuận CTI

Số 3603990676, ngày 

cấp:6/7/2016, nơi cấp: 

Sở KH và ĐT Tỉnh Đồng 

Nai

Số 370/2A, đường Võ Nguyên 

Giáp, Phường Phước Tân, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Nghị quyết số 02A/2021/NQ-

HĐQT ngày 12/01/2021

Doanh thu thi công công trình. Giá trị: 
2.324.499.000 đồng

Dịch vụ quản lý, giám sát thu phí và khác. Giá 
trị: 2.340.000.000 đồng

7
Bà Trần Thị Huyền 

Trang

Cá nhân có liên 

quan với các thành 

viên quản lý chủ 

chốt

- - - -

Vay: 31.669.999.996 đồng

Trả nợ vay: 14.051.631.000 đồng

Lãi vay phát sinh: 556.058.365 đồng

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
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Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Chính sách liên quan đến người lao động

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

6 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Quản lý nguyên vật liệu là yếu tố then chốt đối với 
hoạt động sản xuất của các công ty trong lĩnh vực 
xây dựng, đặc biệt với Công ty CTI. Việc quản lý hiệu 
quả không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tăng 
năng suất lao động mà còn đảm bảo cân đối số 
lượng vật liệu trong quá trình sản xuất, hạn chế lãng 
phí tài nguyên, và giảm tác động tiêu cực đến môi 
trường cũng như sức khỏe người lao động.

Nhận thức rõ tầm quan trọng này, CTI đã triển khai 
một loạt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm tối ưu 
hóa việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu một 
cách bền vững. Các tiêu chuẩn quản lý nhiên liệu 
được thực hiện nghiêm túc, đi kèm với quy trình 
quyết toán nhiên liệu hàng tháng theo đúng quy 
định của Công ty. Đồng thời, CTI tiến hành kiểm tra 
và điều chỉnh định mức nhiên liệu cho các phương 
tiện vận tải và xe cơ giới, đặc biệt đối với các trường 
hợp có sự thay đổi bất thường trong mức tiêu thụ 
nhiên liệu. Điều này đảm bảo công tác quản lý được 
thực hiện một cách khoa học và hiệu quả.

Nhờ sự nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp 
quản lý chặt chẽ, Công ty đã tiết kiệm được một 
lượng lớn nhiên liệu trong năm qua. Điều này không 
chỉ giúp CTI giảm đáng kể chi phí vận hành mà còn 
thể hiện cam kết mạnh mẽ của Công ty đối với việc 
bảo vệ môi trường thông qua việc giảm phát thải 
CO2, góp phần vào sự phát triển bền vững

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG

CTI đã triển khai một loạt các biện pháp nhằm nâng 
cao hiệu quả quản lý và kiểm soát việc tiêu thụ 
nhiên liệu trên toàn hệ thống. Công ty đặc biệt chú 
trọng vào việc áp dụng các quy định định mức tiêu 
thụ nhiên liệu, đảm bảo quy trình thanh toán minh 
bạch hàng tháng, đồng thời thực hiện các kiểm 
tra định kỳ nhằm hạn chế tiêu thụ nhiên liệu vượt 
mức cho phép. Trong trường hợp phát sinh chênh 
lệch lớn so với định mức chuẩn, đội ngũ quản lý chủ 
động điều chỉnh tiêu chuẩn để phù hợp với tình hình 
thực tế, đảm bảo việc tiêu thụ nhiên liệu được quản 
lý một cách khoa học và hiệu quả.

Những biện pháp này không chỉ giúp CTI giảm đáng 
kể chi phí mà còn nâng cao ý thức và trách nhiệm 
của đội ngũ lái xe trong việc sử dụng nhiên liệu một 
cách hợp lý. Qua đó, CTI không chỉ cải thiện hiệu 

quả vận hành mà còn giảm thiểu lượng khí thải CO2 
và các chất gây ô nhiễm khác, thể hiện rõ cam kết 
của Công ty đối với việc bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững.

Ngoài ra, CTI đang hướng đến mục tiêu ứng dụng 
các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất 
và thân thiện hơn với môi trường. Công ty đã bắt 
đầu cải tiến và thay thế các phương tiện cũ bằng 
những dòng xe mới tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng 
thời nâng cấp các máy móc, thiết bị hiện đại trong 
quá trình xây dựng và khai thác đá. Những cải tiến 
này không chỉ tăng năng suất lao động mà còn 
giảm thiểu tối đa lượng khí thải ô nhiễm, góp phần 
xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp tiên phong 
trong phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Đơn vị tiêu thụ
Tiêu thụ năm 

2023 (kWh)
Tiêu thụ năm 
2024 (kWh)

Công ty và xưởng cống 258.847 828.310 

Đăng Kiểm 50.952       53.245 

Đảo        657.384     638.977 

Mỏ Xuân Hòa 913.440    858.634 

Mỏ Thiện Tân 260.600   257.733 

Cây xăng 14.184 15.035 

1

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG
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TIÊU THỤ NƯỚC
Công ty nhận thức được nước là nguồn tài nguyên 
quan trọng nhưng không vô hạn, chính vì vậy, tiết 
kiệm nước đang là mục tiêu quan trọng mà Công 
ty hướng tới. Trong năm qua, CTI đã thực hiện quản 
lý nguồn nước một cách bài bản sao cho giảm 
thiểu lượng tiêu thụ nước, tránh lãnh phí nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Nguồn cung cấp nước của CTI 
đều đến từ các nhà cung cấp có uy tín lâu năm 
trong khu vực, chính vì vậy mà tiêu chuẩn nước 
sạch của Công ty luôn được đảm bảo. Ngoài ra, 
Công ty có sử dụng nguồn nước giếng tại Công ty 
và các cây xăng. Một trong những chiến lược tiên 
phong mà CTI đã áp dụng là việc tái sử dụng nước 
thải. Thông qua việc tái sử dụng nước thải, Công ty 
không chỉ tiết kiệm được nguồn nước giá trị mà còn 
giảm bớt lượng nước thải ra môi trường, qua đó góp 
phần vào việc bảo vệ nguồn nước địa phương và 
giảm thiểu tác động môi trường từ các hoạt động 
khai thác của mình. Ngoài ra, Công ty lắp đặt hệ 
thống xử lý nước thải tại các khu vực sản xuất, ứng 
dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại nhằm tuân thủ 
nghiêm túc các quy định xả thải của pháp luật, địa 
phương cũng như không gây ô nhiễm môi trường 
xung quanh Việc tiết kiệm và sử dụng nguồn nước 
đúng cách giúp CTI nâng cao uy tín của mình trong 
ngành và tạo điều kiện cho việc phát triển lâu dài 
và bền vững của cộng đồng xung quanh

Lượng nước sử dụng trong năm 2024 như sau:

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ 
sở hạ tầng và khai thác mỏ, Công ty luôn đặt trách 
nhiệm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng 
lên hàng đầu. Toàn bộ chuỗi sản phẩm, từ khâu 
thiết kế, sản xuất, phân phối đến sử dụng, đều được 
quản lý chặt chẽ với mục tiêu bảo vệ môi trường và 
đảm bảo an toàn, sức khỏe cho nhân viên cũng như 
cộng đồng xung quanh.

Bên cạnh đó, Công ty tập trung đầu tư vào các thiết 
bị và máy móc hiện đại nhằm đảm bảo năng suất 
cao hơn, tiết kiệm chi phí như điện, nước và giảm 
thiểu chi phí sửa chữa. Quan trọng hơn, những máy 
móc này giúp giảm đáng kể lượng phát thải ra môi 
trường, góp phần xây dựng một môi trường làm 
việc và sản xuất thân thiện với hệ sinh thái.

Ngoài ra, Công ty luôn khuyến khích toàn bộ công 
nhân viên sử dụng vật liệu tái chế và tái tạo. Điều 
này không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường và 
xã hội mà còn giúp Công ty giảm giá vốn sản xuất, 
hạn chế chi phí xử lý chất thải, và tối ưu hóa đầu tư 
vào hệ thống xử lý chất lượng. Đây là một bước tiến 
bền vững, giúp giảm gánh nặng môi trường đồng 
thời mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG1

Đơn vị tiêu thụ Tiêu thụ năm 2023 (kWh) Tiêu thụ năm 2024 (kWh)

Công ty
 Nước giếng  

(chưa ước lượng được)
 Nước giếng  

(chưa ước lượng được)

Đăng Kiểm 1.344
                                                             

1.236 

Đảo 3.456
                                                             

3.214 

Mỏ Xuân Hòa 2.596
                                                             

2.284 

Cây xăng
 Nước giếng  

(chưa ước lượng được)
 Nước giếng  

(chưa ước lượng được)

Công ty cũng cam kết thực hiện nghiêm túc và tuân 
thủ đầy đủ các quy định pháp luật về xử lý chất thải. 
Các phế phẩm xây dựng, nước thải, và rác thải đều 
được xử lý đúng quy trình, ngăn chặn các tác động 
xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Với 
những chủ trương rõ ràng và hành động thiết thực, 
Công ty không chỉ đảm bảo sự phát triển bền vững 
mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc 
bảo vệ môi trường và cộng đồng xã hội.
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe

Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty không chỉ tập trung vào việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao 
động và cải thiện môi trường làm việc mà còn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển toàn diện 
và quyền lợi chính đáng của nhân viên. Các chế độ bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, và bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật. Việc này không chỉ 
bảo vệ quyền lợi cho nhân viên mà còn tạo dựng một môi trường làm việc ổn định, giúp nhân 
viên an tâm tập trung vào công việc và phát triển sự nghiệp.
Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình khám sức khỏe định kỳ nhằm đảm bảo nhân 
viên luôn có sức khỏe tốt nhất để hoàn thành công việc. Đồng thời, các tài liệu hướng dẫn về sức 
khỏe cũng được cung cấp để nhân viên nâng cao nhận thức và áp dụng lối sống lành mạnh, 
giúp họ thực hiện hiệu quả các chế độ đãi ngộ và chăm sóc sức khỏe.
Bên cạnh việc đảm bảo đời sống vật chất và sức khỏe, Công ty còn chú trọng đến đời sống tinh 
thần của nhân viên thông qua các hoạt động tập thể. Những chương trình như teambuilding, 
hội thi 8/3, Quốc tế Thiếu nhi, tiệc cuối năm và nhiều sự kiện khác được tổ chức định kỳ. Những 
hoạt động này không chỉ giúp nhân viên gắn kết và tăng cường mối quan hệ đồng nghiệp mà 
còn xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác trong công việc.

Công ty luôn đặt sự quan tâm đến người lao động lên hàng đầu, thể hiện rõ qua việc ban hành 
các quy chế hỗ trợ đào tạo nhằm nâng cao tay nghề, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh 
doanh. Công ty chịu trách nhiệm tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo và thường xuyên tổ chức các 
chương trình cập nhật kiến thức sản xuất cho cán bộ, công nhân viên, bao gồm cả những nhân 
viên đã có kinh nghiệm.
Người lao động được khuyến khích không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng, giúp họ không 
chỉ hoàn thiện năng lực trong công việc hiện tại mà còn sẵn sàng đối mặt với những thách thức 
mới trong ngành. Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các khóa đào tạo dựa trên nhu cầu phát 
triển và cải thiện kỹ năng làm việc, giúp tối ưu hóa năng suất lao động, đồng thời hỗ trợ nhân 
viên trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp lâu dài.
Những nỗ lực này không chỉ khẳng định cam kết của Công ty đối với sự phát triển của đội ngũ 
lao động mà còn tạo điều kiện để mỗi nhân viên phát huy tối đa tiềm năng của mình, góp phần 
vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2



98 Báo cáo thường niên 2024 99CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

Trong suốt năm vừa qua, tinh thần của Công ty không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và kinh doanh 
mà còn được thể hiện qua sự quan tâm và chia sẻ tới cộng đồng và xã hội. CTI đã tích cực tham 
gia vào các hoạt động thiện nguyện, góp phần xoa dịu khó khăn và mang lại niềm vui cho 
những người dân tại các vùng miền khó khăn. Những n lực của Công ty bao gồm việc hỗ trợ trẻ 
em nghèo ở những vùng núi cao, cung cấp những món quà cần thiết cho bà con gặp khó khăn, 
ủng hộ hiện vật cho các em học sinh giỏi và có lòng hiếu học ở những vùng sâu vùng xa. . Việc 
tham gia các hoạt động nhân văn này là một nghĩa vụ với một doanh nghiệp của cộng đồng, 
ngoài ra đó còn là trách nhiệm đạo đức, tình cảm đối với nhân viên và đối với cộng đồng, xã 
hội mà Công ty đang hoạt động. Dưới đây là những hoạt động địa phương mà CTI đã thực hiện 
trong năm qua:

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI 
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian Nội dung Số tiền (đồng)

23/01/2024
Thanh toán tiền hỗ trợ hộ nghèo đón tết 2024 xã xuân hoà 
và UBND Phường An Bình, UBND xã Xuân Hoà, UBND xã Vĩnh 
Thanh Nhơn Trạch

50.000.000

24/01/2024
Hỗ trợ quà tết cho những gia đình khó khăn Huyện Xuân 
Lộc

20.000.000

24/01/2024
Hỗ trợ quà tết cho những gia đình khó khăn năm 2024 
UBND xã Phước Thiền

10.000.000

30/01/2024
Ủng hộ gia đình chính sách , gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn Tết 2024

15.000.000

05/02/2024
Hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn UBND TP Biên 
Hoà

200.000.000

05/02/2024
Hỗ trợ hộ nghèo khó khăn đón xuân 2024 UBND Huyện Vĩnh 
Cửu

200.000.000

17/04/2024 Tài trợ cộng đồng tại Xã Xuân Hoà 10.000.000

10/05/2024 Tài trợ cộng đồng tại phường Tân Hiệp 10.000.000

28/06/2024 Tài trợ cộng đồng tại địa phương 18.000.000

28/06/2024 Tài trợ cộng đồng tại địa phương 50.000.000

23/08/2024 Tài trợ cộng đồng tại địa phương - Xã Quảng Thạch 50.000.000

30/09/2024 Tài trợ cộng đồng tại địa phương - Tỉnh Đồng Nai 50.000.000

24/12/2024 Tài trợ cộng đồng tại Xã Phước Thiền 5.000.000

Tổng cộng 688.000.000

3
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Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán

7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH



















































Đồng Nai, 18/04/2025

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CAM KẾT
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